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LỜI CẢM ƠN 

Quá trình thực hiện khóa luận tốt nghiệp là giai đoạn quan trọng nhất trong 

quãng đời sinh viên. Khóa luận tốt nghiệp là tiền đề nhằm trang bị cho chúng em 

những kỹ năng làm việc của một kế toán tương lai. 

Trước hết, em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến quý thầy cô Trường Đại Học 

Kiến trúc Đà Nẵng, đặc biệt là quý thầy cô khoa Kinh Tế đã tận tình giảng dạy, truyền 

đạt những kiến thức và kinh nghiệm quý báu cho em trong suốt thời gian học tập tại 

trường. 

Em xin chân thành cảm ơn cô Đặng Thanh Nga đã tận tình hướng dẫn, góp ý 

và hỗ trợ em trong suốt quá trình thực hiện và hoàn thiện khóa luận này. 

Đồng thời, em xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo cùng anh chị tại Công ty 

TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Nhi Hoàng đã tạo điều kiện thuận lợi, cung cấp tài liệu và 

nhiệt tình hỗ trợ em trong thời gian thực tập tại công ty. 

Với kiến thức còn hạn chế của bản thân, em mong nhận được sự góp ý và chỉ 

dẫn của quý thầy cô trong khoa Kinh Tế Trường Đại Học Kiến trúc Đà Nẵng để em 

hoàn thành khóa luận của mình một cách hoàn thiện nhất. 

Em xin chân thành cảm ơn! 

  



LỜI MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài 

Ngày nay xã hội với sự bùng nổ của nền công nghệ số, công nghiệp hiện đại 

hóa, với sự ảnh hưởng đó thì nền kinh tế của nước ta cũng chịu sự tác động rõ rệt. Để 

một doanh nghiệp tồn tại và phát triển trong thị trường kinh doanh một phần yếu tố 

quyết định chính là kết quả cả quá trình kinh doanh, cụ thể là dựa trên các chỉ tiêu 

doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh. 

Mục tiêu chung của tất cả doanh nghiệp đó là tối đa hóa lợi nhuận. Để đạt được 

mục tiêu đó, các doanh nghiệp phải hoàn thiện và thúc đẩy mạnh hoạt động sản xuất 

kinh doanh. Bên cạnh đó cần phải quan tâm sâu sắc đến quá trình tiêu thụ sản phẩm 

và cung cấp dịch vụ - một khâu quan trọng cho biết những mục tiêu lợi nhuận mà 

doanh nghiệp đã đạt được trong một chu trình kinh doanh. 

Mỗi doanh nghiệp không những phải tự lực vươn lên trong quá trình sản xuất 

kinh doanh mà phải biết phát huy tiềm năng của mình để đạt được hiệu quả kinh tế 

cao nhất. Ở mỗi giai đoạn phát triển doanh nghiệp cần phải có những kế hoạch kinh 

doanh và quản lý doanh nghiệp phù hợp với tình hình kinh tế trong nước là một vấn 

đề hết sức quan trọng. Do đó việc tổ chức và quản lý tài chính kế toán phục vụ nhu 

cầu nắm bắt, thu thập và xử lý các thông tin để đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh 

là yêu cầu tất yếu, giúp các đơn vị kinh tế thấy được quy mô, cách thức kinh doanh 

cũng như khả năng đưa ra quyết định đúng đắn và kịp thời trong tương lai. Đứng 

trước tình hình đó, Công ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Nhi Hoàng bên cạnh việc tìm ra 

các biện pháp nâng cao hiệu quả, đảm bảo chất lượng dịch vụ thì việc tổ chức, quản 

lý tài chính kế toán cũng là một yêu cầu tất yếu. Đặc biệt những thông tin về doanh 

thu, chi phí và kết quả kinh doanh chiếm vai trò quan trọng trong thông tin kế toán, 

luôn được lãnh đạo doanh nghiệp, nhà cung cấp, các nhà đầu tư quan tâm. Việc hoàn 

thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh góp phần 

tăng tính cạnh tranh, nâng cao chất lượng các quyết định của doanh nghiệp liên quan 

tới chu kỳ kinh doanh tiếp theo của doanh nghiệp và tăng tính minh bạch về thông tin 

tài chính. 

Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề trên, với kiến thức được học tại 

trường, để có thể hiểu biết sâu sắc về phần hành này, nên trong quá trình thực tập tại 

Công ty em đã tìm hiểu, nghiên cứu và đi đến chọn đề tài cho khóa luận tốt nghiệp 

của mình là: “Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty 

TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Nhi Hoàng”. 

2. Đối tượng nghiên cứu của đề tài 

Đề tài tập trung nghiên cứu công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết 

quả kinh doanh tại Công ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Nhi Hoàng. 

3. Phạm vi nghiên cứu của đề tài 

- Về không gian: Đề tài được thực hiện tại Công ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Nhi 

Hoàng. 

- Về thời gian: Nghiên cứu trong phạm vi các tài liệu về tình hình tài chính và 

công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh của công 

ty trong năm 2025. 

4. Phương pháp nghiên cứu 



- Phương pháp thu thập số liệu: Phương pháp này căn cứ vào những chứng từ 

thực tế phát sinh nghiệp vụ kinh tế đã được kế toán tập hợp và sổ sách và kiểm 

tra tính chính xác, phù hợp, đầy đủ của các chứng từ. 

- Phương pháp quan sát: Quan sát các hoạt động của doanh nghiệp, bộ máy kế 

toán và công việc của các nhân viên trong công ty, đặc biệt nhân viên phần 

hành kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh. 

- Phương pháp phân tích và tổng hợp: Tiến hành phân tích các số liệu thu thập 

được từ chứng từ, sổ sách kế toán và báo cáo tài chính nhằm đánh giá tình hình 

doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh của công ty. Sau đó tổng hợp các 

thông tin cần thiết để làm cơ sở đưa ra nhận xét về thực trạng công tác kế toán 

tại doanh nghiệp. 

- Phương pháp so sánh: Đối chiếu giữa lý thuyết đã được học với thực tế áp 

dụng tại công ty nhằm đánh giá mức độ phù hợp trong công tác kế toán doanh 

thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh. Qua đó nhận xét những ưu điểm, 

hạn chế còn tồn tại và đề xuất một số kiến nghị nhằm góp phần hoàn thiện 

công tác kế toán tại doanh gnhieejp. 

5. Cấu trúc đề tài 

Nội dung gồm 3 chương: 

- Chương 1: Cơ sở lý luận về công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định 

kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp. 

- Chương 2: Thực trạng kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh 

doanh tại Công ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Nhi Hoàng. 

- Chương 3: Nhận xét và kiến nghị góp phần hoàn thiện công tác kế toán doanh 

thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Dịch Vụ Bảo 

Vệ Nhi Hoàng.  
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CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI 

PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP 

1.1. Khái quát về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh 

tại Công ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Nhi Hoàng 

1.1.1. Khái niệm về doanh thu 

 Theo Điều 56 của Thông tư 133/2016/TT-BTC “Doanh thu là lợi ích kinh tế 

thu được làm tăng vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp trừ phần vốn góp thêm của các 

cổ đông. Doanh thu được ghi nhận tại thời điểm giao dịch phát sinh, khi chắc chắn 

thu được lợi ích kinh tế, được xác định theo giá trị hợp lý của các khoản được quyền 

nhận, không phân biệt đã thu tiền hay sẽ thu được tiền.”. 

1.1.2. Khái niệm về chi phí 

 Theo VAS số 01 “Chi phí là tổng giá trị các khoản làm giảm lợi ích kinh tế 

trong kỳ kế toán dưới hình thức các khoản tiền chi ra, các khoản khấu trừ tài sản hoặc 

phát sinh các khoản nợ dẫn đến làm giảm giá vốn chủ sở hữu, không bao gồm khoản 

phân phối cho chủ sở hữu.”. 

 Hoặc được hiểu theo cách khác đó là những khoản doanh nghiệp phải bỏ ra 

để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc các hoạt động khác, làm giảm lợi 

nhuận trong kỳ. 

1.1.3. Khái niệm về xác định kết quả kinh doanh 

 Theo Điều 68 của Thông tư 133/2016/TT-BTC “Kết quả hoạt động sản xuất, 

kinh doanh là số chênh lệch giữa doanh thu thuần và trị giá vốn hàng bán (gồm cả 

sản phẩm, hàng hóa, bất động sản đầu tư và dịch vụ, giá thành sản xuất của sản phẩm 

xây lắp, chi phí liên quan đến hoạt động kinh doanh bất động sản đầu tư, như: chi phí 

khấu hao, chi phí sửa chữa, nâng cấp, chi phí cho thuê hoạt động, chi phí thanh lý, 

nhượng bán bất động sản đầu tư), chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp.”. 

1.1.4. Nhiệm vụ của kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh 

 Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh có nhiệm vụ tính 

toán, tập hợp chi phí có liên quan trực tiếp hay gián tiếp đến quá trình kinh doanh, 

cũng như việc xác định chính xác doanh thu thực tế phát sinh, làm cơ sở để xác định 

được kết quả kinh doanh. Xác định chính xác kết quả kinh doanh góp phần cung cấp 

thông tin, giúp doanh nghiệp nghiên cứu, xây dựng mức giá phù hợp cho từng sản 

phẩm,dịch vụ. 

1.2. Kế toán doanh thu 

1.2.1. Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 

1.2.1.1. Nội dung doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 

a) Khái niệm 

 Căn cứ vào Điều 57 theo Thông tư 133/2016/TT-BTC định nghĩa về doanh 

thu bán hàng và cung cấp dịch vụ được hiểu như sau: Doanh thu BH & CCDV là 

tổng giá trị các lợi ích kinh tế doanh nghiệp thu được trong kỳ kế toán, phát sinh 

từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh thông thường của doanh nghiệp trong kỳ 

kế toán, góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu (không bao gồm các khoản thuế gián 

thu như GTGT, TTĐB, XK). 

b) Điều kiện ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 

• Điều kiện ghi nhận doanh thu bán hàng: 

- Doanh nghiệp đã chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền 

sở hữu sản phẩm, hàng hóa. 
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- Doanh nghiệp không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hóa như người sở 

hữu hàng hóa hoặc quyền kiểm soát hàng hóa. 

- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn. 

- Doanh nghiệp đã thu được hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán 

hàng. 

- Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng. 

• Điều kiện ghi nhận doanh thu cung cấp dịch vụ: 

- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn. 

- Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch cung cấp dịch vụ đó. 

- Xác định được phần công việc đã hoàn thành vào ngày lập Bảng Cân đối 

kế toán. 

- Xác định được chi phí phát sinh cho giao dịch và chi phí để hoàn thành giao 

dịch cung cấp dịch vụ đó. 

1.2.1.2. Các phương thức bán hàng 

a) Phương thức bán hàng trực tiếp 

 Theo phương thức này, bên mua cử đại diện đến nhận hàng tại kho hoặc tại 

các phân xưởng sản xuất của doanh nghiệp. Sau khi giao hàng xong, bên mua ký 

vào chứng từ bán hàng thì hàng được xác định là tiêu thụ. Mọi tổn thất trong quá 

trình vận chuyển hàng về đơn vị do người mua chịu. 

b) Phương thức chuyển hàng 

 Theo phương thức này, doanh nghiệp chuyển hàng đến cho người mua theo 

địa điểm ghi trong Hợp đồng kinh tế đã được ký kết. Số hàng chuyển đi này vẫn 

thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp. Khi hàng được giao xong và người mua 

thanh toán hoặc chấp nhận thanh toán (đã ký vào chứng từ giao hàng) thì số hàng 

đó được xác định là tiêu thụ. Mọi tổn thất trong quá trình vận chuyển đến cho 

người mua do doanh nghiệp chịu. Phương thức này được áp dụng đối với những 

khách hàng có quan hệ mua bán thường xuyên với doanh nghiệp. 

c) Phương thức bán hàng qua đại lý, ký gửi 

 Theo phương thức này, doanh nghiệp chuyển hàng đến các đại lý theo các 

điều khoản đã ký kết trong Hợp đồng kinh tế. Số hàng chuyển đến các đại lý này 

vẫn thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp cho đến khi được xác định là tiêu thụ. 

Sau khi kết thúc Hợp đồng bán hàng, doanh nghiệp sẽ trả cho các đại lý một khoản 

thù lao về việc bán hàng này gọi là hoa hồng đại lý. Hoa hồng đại lý được tính 

theo phần trăm trên tổng giá bán. 

d) Phương thức bán hàng trả chậm, trả góp 

 Đối với một số mặt hàng có giá trị tương đối cao, để người mua có thu nhập 

trung bình có thể tiêu dùng được những mặt hàng này, các doanh nghiệp tiến hành 

bán hàng theo phương thức trả chậm, trả góp. Theo phương thức này, khi giao 

hàng cho người mua thì được xác định là tiêu thụ. Người mua sẽ thanh toán ngay 

lần đầu tại thời điểm mua một phần số tiền phải trả, phần còn lại trả dần trong 

nhiều kỳ và phải chịu một khoản lãi nhất định gọi là lãi trả chậm, trả góp. Thông 

thường, số tiền trả ở các kỳ bằng nhau, trong đó bao gồm một phần doanh thu gốc 

và một phần lãi trả chậm. 

e) Các phương thức bán hàng khác 
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 Ngoài các phương thức tiêu thụ trên, các doanh nghiệp còn có thể sử dụng 

sản phẩm để thanh toán tiền lương, tiền thưởng cho lao động, trao đổi vật tư, hàng 

hóa khác hoặc cung cấp theo yêu cầu của Nhà nước… 

1.2.1.3. Các phương thức thanh toán 

a) Phương thức thanh toán bằng tiền mặt 

 Là phương thức bán thu tiền ngay, tức là sau khi người mua nhận được hàng 

từ doanh nghiệp thì sẽ thanh toán ngay bằng tiền mặt tương ứng với giá trị hàng hóa 

mà doanh nghiệp đã bán. Phương thức này được sử dụng khi người mua hàng với 

khối lượng không nhiều và chưa mở tài khoản ngân hàng. 

b) Phương thức thanh toán không dùng tiền mặt 

 Chuyển khoản qua ngân hàng: Là phương thức mà ngân hàng đóng vai trò 

trung gian giữa doanh nghiệp và khách hàng, có nhiệm vụ chuyển tiền từ tài khoản 

của người mua sang tài khoản của doanh nghiệp và ngược lại. 

 Thanh toán bằng Séc: Séc là lệnh chuyển tiền của chủ tài khoản, được lập 

theo mẫu do Ngân hàng quy định, yêu cầu Ngân hàng, Kho bạc phục vụ mình bằng 

cách trích một số tiền từ tài khoản tiền gửi của mình trả cho người thụ hưởng trong 

thời gian hiệu lực của tờ Séc đó. 

 Ngoài ra còn có thể thanh toán qua ngân phiếu, thẻ thanh toán, cổ phiếu… 

1.2.1.4. Chứng từ sử dụng 

• Hóa đơn GTGT (đối với doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp 

khấu trừ). Hóa đơn bán hàng thông thường (đối với doanh nghiệp tính thuế 

GTGT theo phương pháp trực tiếp) 

• Phiếu thu 

• Giấy báo Có 

• Các chứng từ liên quan 

1.2.1.5. Tài khoản sử dụng 

TK 511- Doanh thu BH & CCDV 

Công dụng: TK này dùng để phản ánh doanh thu BH & CCDV của doanh 

nghiệp trong một kỳ kế toán, bao gồm cả doanh thu bán hàng hóa, sản 

phẩm và cung cấp dịch vụ cho công ty mẹ, công ty con trong cùng tập đoàn. 

Kết cấu tài khoản: 
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- Các khoản thuế gián thu phải 

nộp (GTGT, TTĐB, XK, 

BVMT); 

- Các khoản giảm trừ doanh thu; 

- Kết chuyển doanh thu thuần 

vào tài khoản 911 "Xác định 

kết quả kinh doanh". 

 

- Doanh thu bán sản phẩm, hàng 

hóa, bất động sản đầu tư và cung 

cấp dịch vụ của doanh nghiệp 

thực hiện trong kỳ kế toán. 

TK 511 không có số dư cuối kỳ 

TK 511 

 

TK 511 

TK 111,112,131 

Các khoản giảm trừ 

doanh thu 

 

Các khoản giảm trừ 

doanh thu 

Doanh thu BH & CCDV 

 

Doanh thu BH & CCDV 

Thuế GTGT đầu ra 

 

Thuế GTGT đầu ra 

TK 911 

 

TK 911 Kết chuyển doanh thu thuần 

 

Kết chuyển doanh thu thuần 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

TK 511 – Doanh thu BH & CCDV có 4 TK cấp 2: 

• TK 5111 – Doanh thu bán hàng hóa 

• TK 5112 – Doanh thu bán các thành phẩm 

• TK 5113 – Doanh thu cung cấp dịch vụ 

• TK 5118 – Doanh thu khác 

1.2.1.6. Phương pháp hạch toán 

a) Hạch toán doanh thu theo phương thức bán hàng trực tiếp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

TK 511 – Doanh thu BH & CCDV Nợ Có 

TK 111,112,131  

TK 3331 

 

TK 3331 

Sơ đồ 1.1 Sơ đồ hạch toán doanh thu theo phương thức tiêu thụ trực tiếp 

 

Sơ đồ 1.1 Sơ đồ hạch toán doanh thu theo phương thức tiêu thụ trực tiếp 
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Kết chuyển 

doanh thu thuần 

 

Kết chuyển 

doanh thu thuần 

Doanh thu bán hàng 

 

Sơ đồ 1.2 Sơ đồ hạch 

toán doanh thu theo 

phương thức bán hàng 

qua đại lý, ký gửiDoanh 

thu bán hàng 

TK 3331 

 

TK 3331 

Hoa hồng 

bán hàng 

 

Hoa hồng 

bán hàng Thuế GTGT 

đầu ra 

 

Thuế GTGT 

đầu ra 

Doanh thu theo giá bán thông thường 

 

Doanh thu theo giá bán thông thường 

TK 111,112 

 

TK 111,112 
Số tiền khách 

hàng trả dần 

 

Số tiền khách 

hàng trả dần 

TK 3331 

 

TK 3331 Thuế GTGT phải nộp 

 

Thuế GTGT phải nộp 

TK 515 

 

TK 515 

TK 3387 

 

TK 3387 
Doanh thu 

chưa thực hiện 

 

Doanh thu 

chưa thực hiện 

Lãi trả chậm, 

trả góp 

 

Lãi trả chậm, 

trả góp 

b) Hạch toán doanh thu theo phương thức bán hàng qua đại lý, ký gửi 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

c) Hạch toán doanh thu theo phương thức bán hàng trả góp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Hạch toán doanh thu dịch vụ theo phương thức thu tiền từng kỳ 

  

TK 911 

 

TK 911 

TK 511 

 

TK 511 

TK 131 

 

TK 131 

TK 642  

 

TK 642  

Sơ đồ 1.2 Sơ đồ hạch toán doanh thu theo phương thức bán hàng qua đại lý, 

ký gửi 

 

Sơ đồ 1.2 Sơ đồ hạch toán doanh thu theo phương thức bán hàng qua đại lý, 

ký gửi TK 511 

 

TK 511 

TK 131 

 

Sơ đồ 1.3 

Sơ đồ 

hạch 

toán 

doanh 

thu theo 

phương 

thức bán 

hàng trả 

gópTK 

131 

Sơ đồ 1.3 Sơ đồ hạch toán doanh thu theo phương thức bán hàng trả góp 

 

Sơ đồ 1.3 Sơ đồ hạch toán doanh thu theo phương thức bán hàng trả góp 
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TK 511 

 

TK 511 

TK 911 

 

TK 911 

TK 111.112 

 

 

 

TK 111.112 

 

 

TK 3331 

 

TK 3331 

Doanh thu BH & CCDV 

 

Doanh thu BH & CCDV 

Thuế GTGT 

đầu ra 

 

Sơ đồ 1.4 Sơ 

đồ hạch toán 

doanh thu 

theo phương 

thức thu tiền 

từng kỳThuế 

GTGT đầu ra 

Kết chuyển 

doanh thu thuần 

 

Kết chuyển 

doanh thu thuần 

Sơ đồ 1.4 Sơ đồ hạch toán doanh thu theo phương thức thu tiền từng kỳ 

Kết chuyển 

doanh thu thuần 
Doanh thu BH & CCDV 

TK 3331 

Doanh thu chưa 

thực hiện  

Thuế GTGT 

đầu ra 

Sơ đồ 1.5 Sơ đồ hạch toán doanh thu theo phương thức thu tiền nhiều kỳ 

 

 

  

 

 

 

 

 

e) Hạch toán doanh thu dịch vụ theo phương thức thu tiền nhiều kỳ 

 

 

  

 

 

 

 

 

1.2.2. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu 

1.2.2.1. Nội dung các khoản giảm trừ doanh thu 

Các khoản giảm trừ doanh thu là tổng hợp các khoản được ghi giảm trừ vào 

tổng doanh thu trong kỳ, bao gồm các khoản: chiết khấu thương mại, giảm giá hàng 

bán và hàng bán bị trả lại. 

• Chiết khấu thương mại: Là khoản doanh nghiệp giảm giá niêm yết cho 

khách hàng do khách hàng mua hàng với khối lượng lớn. 

• Giảm giá hàng bán: Là khoản giảm trừ cho người mua do sản phẩm, hàng 

hóa kém chất lượng, mất phẩm chất hay không đúng quy cách quy định 

trong Hợp đồng kinh tế. 

• Hàng bán bị trả lại: Là giá trị của số sản phẩm, hàng hóa bị khách hàng trả 

lại do các nguyên nhân: vi phạm cam kết, vi phạm Hợp đồng kinh tế, hàng 

bị kém chất lượng, không đúng chủng loại, quy cách. 

1.2.2.2. Chứng từ sử dụng 

• Hóa đơn GTGT hoặc hóa đơn bán hàng thông thường 

• Biên bản xác nhận hàng hóa bị trả lại 

• Biên bản xác nhận giảm giá hàng bán 

• Phiếu chi, giấy báo Nợ 

• Các giấy tờ khác có liên quan 

1.2.2.3. Tài khoản sử dụng 

TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 

TK 911 TK 511 TK 3387 TK 111,112   
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TK 111, 112, 131 TK 511 

Phát sinh các khoản giảm trừ 

TK 3331 

Thuế GTGT đầu ra 

Sơ đồ 1.6 Sơ đồ hạch toán giảm trừ doanh thu 

 

 TK 111, 112, 131 TK 511 

Ghi giảm doanh thu 

hàng bán bị trả lại  

TK 3331 

Thuế GTGT đầu ra 

TK 632 TK 155, 156, 157  

Ghi giảm giá vốn 

hàng bán bị trả lại  

Sơ đồ 1.7 Sơ đồ hạch toán hàng bán bị trả lại 

 

 

Công dụng: TK này dùng để phản ánh các khoản được điều chỉnh giảm trừ 

vào doanh thu BH & CCDV phát sinh trong kỳ. 

Kết cấu tài khoản giảm trừ doanh thu giống với kết cấu của doanh thu bán 

hàng và cung cấp dịch vụ. 

1.2.2.4. Phương pháp hạch toán 

a) Hạch toán chiết khấu thương mại và giảm giá hàng bán 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Hạch toán hàng bán bị trả lại 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.3. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính 

1.2.3.1. Nội dung doanh thu hoạt động tài chính 

Căn cứ vào Điều 58 theo thông tư 133/2016/TT-BTC Doanh thu hoạt động tài 

chính được hiểu là khoản thu nhập mà doanh nghiệp có được từ các hoạt động tài 

chính không liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh chính của doanh 

nghiệp. 

Doanh thu hoạt động tài chính bao gồm: 

• Tiền lãi: Lãi cho vay, lãi tiền gửi Ngân hàng, lãi bán hàng trả chậm, trả góp, 

lãi đầu tư trái phiếu, tín phiếu, chiết khấu thanh toán được hưởng do mua 

hàng hóa, dịch vụ; ... 

• Cổ tức, lợi nhuận được chia cho giai đoạn sau ngày đầu tư; 

• Thu nhập về hoạt động đầu tư mua, bán chứng khoán ngắn hạn, dài hạn; 

Lãi chuyển nhượng vốn khi thanh lý các khoản đầu tư góp vốn vào đơn vị 

khác; 
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- Số thuế GTGT phải nộp tính theo 

phương pháp trực tiếp (nếu có) 

- Kết chuyển doanh thu hoạt động tài 

chính sang TK 911 “Xác định kết quả 

kinh doanh” 

- Các khoản doanh thu hoạt động 

tài chính phát sinh trong kỳ. 

TK 515 không có số dư cuối kỳ 

• Thu nhập về các hoạt động đầu tư khác; 

• Lãi tỷ giá hối đoái phát sinh trong kỳ và đánh giá lại khoản mục tiền tệ có 

gốc ngoại tệ cuối kỳ; lãi do bán ngoại tệ; 

• Các khoản doanh thu hoạt động tài chính khác. 

1.2.3.2. Chứng từ sử dụng 

• Phiếu thu 

• Giấy báo Có 

• Hóa đơn GTGT 

• Các giấy tờ khác có liên quan 

1.2.3.3. Tài khoản sử dụng 

TK 515 – Doanh thu hoạt động tài chính 

Công dụng: TK này dùng để phản ánh doanh thu tiền lãi, cổ tức, lợi nhuận 

được chia và doanh thu hoạt động tài chính khác của doanh nghiệp. 

Kết cấu tài khoản: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nợ TK 515 – Doanh thu hoạt động tài chính Có  



9 

 

Cuối kỳ kết 

chuyển doanh 

thu hoạt động 

tài chính 

Lãi tiền gửi, lãi tiền cho vay, lãi trái phiếu, 

cổ tức, lợi nhuận được chia ngay sau đầu tư 

Chiết khấu thanh toán được hưởng 

Bán ngoại tệ 

Lãi bán ngoại tệ 

Mua CCDC, hàng hóa, TSCĐ, 

dịch vụ bằng ngoại tệ 
Lãi tỷ giá 

Phân bổ dần lãi do bán hàng trả chậm 

Kết chuyển lãi tỷ giá hối đoái do đánh giá 

lại số dư ngoại tệ cuối kỳ 

1.2.3.4. Phương pháp hạch toán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

TK 911 TK 515 TK 111,112,138 

TK 331 

TK 1111,1121 

TK 1112,1122 

TK 121,228 

TK 3387 

TK 413 

Sơ đồ 1.8 Sơ đồ hạch toán doanh thu hoạt động tài chính 
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- Số thuế GTGT phải nộp (nếu có) đối với 

các khoản thu nhập khác ở doanh nghiệp 

nộp thuế GTGT tính theo phương pháp 

trực tiếp. 

- Cuối kỳ kế toán, kết chuyển thu nhập 

khác sang TK 911 “Xác định kết quả kinh 

doanh”. 

 

 

- Các khoản thu nhập khác 

phát sinh trong kỳ. 

1.2.4. Kế toán thu nhập khác 

1.2.4.1. Nội dung thu nhập khác 

 Căn cứ vào Điều 65 theo Thông tư 133/2016/TT-BTC Thu nhập khác phản 

ánh các khoản thu nhập khác ngoài hoạt động sản xuất, kinh doanh thông thường của 

doanh nghiệp, gồm: 

• Thu nhập từ nhượng bán, thanh lý TSCĐ; 

• Chênh lệch giữa giá trị hợp lý tài sản được chia từ BCC cao hơn chi phí 

đầu tư xây dựng tài sản đồng kiểm soát; 

• Chênh lệch lãi do đánh giá lại vật tư, hàng hóa, tài sản cố định đưa đi góp 

vốn liên doanh, đầu tư vào công ty liên kết và đầu tư khác; 

• Các khoản thuế phải nộp khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ nhưng sau đó 

được giảm, được hoàn (thuế xuất khẩu được hoàn, thuế GTGT, TTĐB, 

BVMT phải nộp nhưng sau đó được giảm); 

• Thu tiền phạt do khách hàng vi phạm hợp đồng; 

• Thu tiền bồi thường của bên thứ ba để bù đắp cho tài sản bị tổn thất (ví dụ 

thu tiền bảo hiểm được bồi thường, tiền đền bù di dời cơ sở kinh doanh và 

các khoản có tính chất tương tự); 

• Thu các khoản nợ khó đòi đã xử lý xóa sổ; 

• Thu các khoản nợ phải trả không xác định được chủ; 

• Các khoản tiền thưởng của khách hàng liên quan đến tiêu thụ hàng hóa, 

sản phẩm, dịch vụ không tính trong doanh thu (nếu có); 

• Thu nhập quà biếu, quà tặng bằng tiền, hiện vật của các tổ chức, cá nhân 

tặng cho doanh nghiệp; 

• Giá trị số hàng khuyến mại không phải trả lại nhà sản xuất; 

• Các khoản thu nhập khác phát sinh trong kỳ. 

1.2.4.2. Chứng từ sử dụng 

• Phiếu thu 

• Giấy báo Có 

• Biên bản thanh lý, nhượng bán TSCĐ 

• Các giấy tờ khác liên quan 

1.2.4.3. Tài khoản sử dụng 

TK 711 – Thu nhập khác 

 Công dụng: TK này dùng để phản ánh các khoản thu nhập khác ngoài 

hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. 

Kết cấu tài khoản: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nợ TK 711 – Thu nhập khác Có  

TK 711 không có số dư cuối kỳ 
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TK 911 

Cuối kỳ kết chuyển 

thu nhập khác 
Thu phạt khách hàng vi phạm hợp 

đồng kinh tế, thu thanh lý TSCĐ, các 

tổ chức bảo hiểm bồi thường, thu hồi 

được các phải thu khó đòi đã xóa sổ 

Các khoản thuế trừ 

vào thu nhập khác 

(nếu có) 
Tiền phạt tính trừ vào khoản nhận 

ký quỹ, ký cược 

Nhận tài trợ, biếu tặng CCDC, 

hàng hóa, TSCĐ 

Tính vào thu nhập khác khoản nợ 

phải trả không xác định được chủ 

Định kỳ phân bổ doanh thu chưa thực 

hiện nếu được tính vào thu nhập khác 

Các khoản thuế Ngân sách nhà nước 

hoàn lại bằng tiền 

1.2.4.4. Phương pháp hạch toán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TK 711 TK 111, 112, 138 

TK 333 

TK 334 

TK 153, 156, 211 

TK 331, 338 

TK 3387 

TK 111, 112 

Sơ đồ 1.9 Sơ đồ hạch toán thu nhập khác 
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Giá trị hàng tồn 

đầu kỳ 
Giá trị hàng nhập 

trong kỳ 

Số lượng hàng tồn 

đầu kỳ 

Số lượng hàng nhập 

trong kỳ 

1.3. Kế toán chi phí 

1.3.1. Kế toán giá vốn hàng bán 

1.3.1.1. Nội dung giá vốn hàng bán 

Căn cứ vào Điều 62 theo Thông tư 133/2016/TT-BTC Giá vốn hàng bán phản 

ánh trị giá vốn của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, bất động sản đầu tư; giá thành sản 

xuất của sản phẩm xây lắp (đối với doanh nghiệp xây lắp) bán trong kỳ. 

1.3.1.2. Phương pháp tính giá 

a) Phương pháp thực tế đích danh 

Theo phương pháp này, vật tư, hàng hóa thuộc lô hàng nhập nào thì lấy đơn 

giá nhập kho của lô hàng đó để tính. 

Ưu điểm: Nó tuân thủ nguyên tắc phù hợp của kế toán, chi phí thực tế phù hợp 

với doanh thu thực tế. Giá trị của hàng xuất kho đem đi bán phù hợp với doanh thu 

mà nó tạo ra. Hơn nữa, giá trị hàng tồn kho được phản ánh đúng theo giá trị thực tế 

của nó. 

Nhược điểm: Chỉ áp dụng cho những doanh nghiệp có ít loại mặt hàng, hàng tồn 

kho có giá trị lớn, mặt hàng ổn định và loại hàng tồn kho phải nhận diện được. Còn 

với những doanh nghiệp có nhiều loại hàng thì không thể áp dụng phương pháp này. 

b) Phương pháp bình quân gia quyền 

Theo phương pháp này thì giá trị của từng loại hàng tồn kho được tính theo 

giá trị trung bình của từng loại hàng tồn kho đầu kỳ và giá trị từng loại hàng tồn kho 

được mua hoặc sản xuất trong kỳ hoặc vào mỗi khi nhập một lô hàng,  phụ thuộc vào 

tình hình của doanh nghiệp. 

• Đơn giá bình quân gia quyền cuối kỳ: 

Theo phương pháp này, đến cuối kỳ mới tính giá trị giá vốn của hàng xuất kho 

trong kỳ. Tùy theo kỳ dự trữ của doanh nghiệp áp dụng mà kế toán hàng tồn kho căn 

cứ giá nhập, lượng hàng tồn kho đầu kỳ và nhập trong kỳ để tính giá đơn vị bình 

quân: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ưu điểm: Đơn giản, chỉ cần tính toán một lần vào cuối kỳ. 

Nhược điểm: Độc chính xác không cao, công việc tính toán dồn vào cuối tháng 

gây ảnh hưởng đến tiến độ các phần hành khác. Ngoài ra, phương pháp này chưa đáp 

ứng yêu cầu kịp thời của thông tin kế toán ngay tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ. 

• Đơn giá bình quân thời điểm sau mỗi lần nhập (bình quân thời điểm): 

Sau mỗi lần nhập sản phẩm, vật tư, hàng hóa, kế toán phải xác định lại giá trị thực 

của hàng tồn kho và giá đơn vị bình quân. Giá đơn vị bình quân được tính theo công 

thức sau: 

  

Đơn giá xuất kho 

bình quân cả kỳ dự 

trữ 

= 

+ 

+ 
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Trị giá hàng tồn kho sau lần nhập thứ i 

Số lượng hàng tồn kho sau lần nhập thứ i 

 

 

 

 

 

 

 

Ưu điểm: Khắc phục được những hạn chế của phương pháp theo đơn giá 

bình quân gia quyền cuối kỳ. 

Nhược điểm: Việc tính toán phức tạp, nhiều lần, tốn nhiều công sức. Phương 

pháp này chỉ áp dụng ở các doanh nghiệp có ít chủng loại hàng tồn kho, có lưu lượng 

xuất nhập ít. 

c) Phương pháp nhập trước xuất trước 

Phương pháp này áp dụng dựa trên giả định là hàng được mua trước hoặc sản 

xuất trước thì được xuất trước và giá trị xuất kho được tính theo giá của lô hàng nhập 

trước hoặc xuất trước và thực hiện tuần tự cho đến khi chúng được xuất hết. 

Ưu điểm: Phương pháp này cho phép chúng ta có thể tính ngay được trị giá 

vốn hàng xuất kho từng lần xuất hàng, do vậy đảm bảo cung cấp số liệu kịp thời cho 

các ghi chép các khâu tiếp theo cũng như cho quản lý. Trị giá của hàng tồn kho tương 

đối sát với giá trị trường của mặt hàng đó. Vì vậy chỉ tiêu hàng tồn kho trên báo cáo 

kế toán có ý nghĩa thực tế hơn. 

Nhược điểm: Làm cho doanh thu hiện tại không phù hợp với những khoản 

chi phí hiện tại vì theo phương pháp này, doanh thu hiện tại được tạo ra bởi giá trị sản 

phẩm, vật tư, hàng hóa đã có được từ đó rất lâu. Đồng thời nếu số lượng chủng loại 

mặt hàng nhiều, phát sinh nhập xuất liên tục dẫn đến những chi phí cho việc hạch 

toán cũng như khối lượng công việc tăng lên rất nhiều. 

d) Cách tính giá vốn dịch vụ 

Tùy theo loại hình doanh nghiệp cung cấp dịch vụ, giá vốn dịch vụ thường 

được xác định theo chi phí thực tế phát sinh hoặc tập hợp và phân bổ chi phí. 

Về phương pháp chi phí thực tế phát sinh, giá vốn dịch vụ được xác định dựa 

trên toàn bộ chi phí thực tế phát sinh trực tiếp liên quan đến quá trình cung cấp dịch 

vụ trong kỳ. Các khoản chi phí thường bao gồm chi phí nhân công trực tiếp, chi phí 

công cụ dụng cụ, chi phí khấu hao tài sản cố định và các khoản chi phí khác phục vụ 

hoạt động cung cấp dịch vụ. Kế toán sẽ căn cứ vào chứng từ phát sinh để tập hợp chi 

phí và xác định giá vốn dịch vụ thực tế đã hoàn thành trong kỳ. 

Về phương pháp tập hợp và phân bổ chi phí, vào cuối tháng, các khoản chi phí 

chung sẽ được tập hợp và tiến hành phân bổ cho từng dịch vụ theo tiêu thức phù hợp 

như doanh thu, số giờ làm việc, số lượng nhân viên hoặc khối lượng công việc thực 

hiện. Phương pháp này giúp doanh nghiệp xác định chính xác phần chi phí mà từng 

dịch vụ phải chịu, từ đó tính giá vốn của từng hoạt động dịch vụ. 

1.3.1.3. Chứng từ sử dụng 

• Phiếu xuất kho 

• Biên bản giao nhận hàng hóa, Biên bản kiểm kê hàng hóa 

• Hóa đơn GTGT 

• Các chứng từ khác có liên quan 

1.3.1.4. Tài khoản sử dụng 

Đơn giá 

bình quân 

sau mỗi lần 

nhập thứ i 

 

= 
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TK 632 – Giá vốn hàng bán Có 

- Trị giá vốn của sản phẩm, hàng hóa, dịch 

vụ đã bán trong kỳ; 

- Chi phí nguyên liệu, vật liệu, chi phí nhân 

công vượt trên mức bình thường và chi phí 

sản xuất chung cố định không phân bổ được 

tính vào giá vốn hàng bán trong kỳ; 

- Các khoản hao hụt, mất mát của hàng tồn 

kho sau khi trừ phần bồi thường do trách 

nhiệm cá nhân gây ra; 

- Chi phí xây dựng, tự chế TSCĐ vượt trên 

mức bình thường không được tính vào 

nguyên giá TSCĐ hữu hình tự xây dựng, tự 

chế hoàn thành; 

- Số trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn 

kho (chênh lệch giữa số dự phòng giảm giá 

hàng tồn kho phải lập năm nay lớn hơn số 

dự phòng đã lập năm trước chưa sử dụng 

hết). 

- Kết chuyển giá vốn của sản phẩm, hàng 

hóa, dịch vụ đã bán trong kỳ sang TK 911 

“Xác định kết quả kinh doanh”; 

- Khoản hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng 

tồn kho cuối năm tài chính (chênh lệch số dự 

phòng phải lập năm nay nhỏ hơn số đã lập 

năm trước); 

- Trị giá hàng bán bị trả lại nhập kho; 

- Khoản hoàn nhập chi phí trích trước đối với 

hàng hóa bất động sản được xác định là đã 

bán (chênh lệch giữa số chi phí trích trước 

còn lại cao hơn chi phí thực tế phát sinh); 

- Khoản chiết khấu thương mại, giảm giá 

hàng bán nhận được sau khi hàng mua đã tiêu 

thụ; 

- Các khoản thuế thu nhập, thuế tiêu thụ đặc 

biệt, thuế bảo vệ môi trường đã tính vào giá 

trị hàng mua, nếu khi xuất bán hàng hóa mà 

các khoản thuế đó được hoàn lại. 

TK 632 không có số dư cuối kỳ 

TK 632 – Giá vốn hàng bán 

Công dụng: TK này dùng để phản ánh giá trị vốn của sản phẩm, hàng hóa, 

dịch vụ, bất động sản đầu tư, giá thành sản xuất của sản phẩm xây lắp bán trong kỳ. 

Ngoài ra, TK này còn dùng để phản ánh các chi phí liên quan đến hoạt động kinh 

doanh bất động sản đầu tư như: Chi phí khấu hao, chi phí nghiệp vụ cho thuê Bất 

động sản đầu tư theo phương thức cho thuê hoạt động; chi phí nhượng bán, thanh lý 

Bất động sản đầu tư... 

Kết cấu tài khoản: 

a) Kết cấu kế toán giá vốn hàng bán theo phương thức kê khai thường xuyên 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nợ 
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TK 632 – Giá vốn hàng bán 

• Đối với doanh nghiệp kinh 

doanh thương mại: 

- Trị giá vốn của hàng hóa đã 

xuất bán trong kỳ. 

- Số trích lập dự phòng giảm giá 

hàng tồn kho (chênh lệch giữa 

số dự phòng phải lập năm nay 

lớn hơn số đã lập năm trước 

chưa sử dụng hết). 

• Đối với doanh nghiệp sản 

xuất và kinh doanh dịch vụ: 

- Trị giá vốn của thành phẩm, 

dịch vụ tồn kho đầu kỳ; 

- Số trích lập dự phòng giảm giá 

hàng tồn kho (chênh lệch giữa 

số dự phòng phải lập năm nay 

lớn hơn số dự phòng đã lập 

năm trước chưa sử dụng hết); 

- Trị giá vốn của thành phẩm sản 

xuất xong nhập kho và dịch vụ 

đã hoàn thành. 

• Đối với doanh nghiệp kinh 

doanh thương mại: 

- Kết chuyển giá vốn của hàng 

hóa đã gửi bán nhưng chưa 

được xác định là tiêu thụ; 

- Hoàn nhập dự phòng giảm giá 

hàng tồn kho cuối năm tài 

chính (chênh lệch giữa số dự 

phòng phải lập năm nay nhỏ 

hơn số đã lập năm trước); 

- Kết chuyển giá vốn của hàng 

hóa đã xuất bán vào bên Nợ tài 

khoản 911 “Xác định kết quả 

kinh doanh”. 

• Đối với doanh nghiệp sản 

xuất và kinh doanh dịch vụ: 

- Kết chuyển giá vốn của thành 

phẩm, dịch vụ tồn kho cuối kỳ 

vào bên Nợ TK 155 “Thành 

phẩm”; TK 154 “Chi phí sản 

xuất kinh doanh, dở dang”; 

- Hoàn nhập dự phòng giảm giá 

hàng tồn kho cuối năm tài 

chính (chênh lệch giữa số dự 

phòng phải lập năm nay nhỏ 

hơn số đã lập năm trước chưa 

sử dụng hết); 

- Kết chuyển giá vốn của thành 

phẩm đã xuất bán, dịch vụ 

hoàn thành được xác định là đã 

bán trong kỳ vào bên Nợ TK 

911 “Xác định kết quả kinh 

doanh”. 
TK 632 không có số dư cuối kỳ 

b) Kết cấu kế toán giá vốn hàng bán theo phương pháp kiểm kê định kỳ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nợ Có 
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Xuất kho hàng hóa để đi bán 

Hàng hóa đã bán bị trả lại 

nhập kho 

TK 911 

Cuối kỳ, kết chuyển giá vốn 

hàng bán của sản phẩm, hàng 

hóa, dịch vụ đã tiêu thụ 

Hoàn nhập dự phòng giảm giá 

hàng tồn kho 

Trích lập dự phòng giảm giá 

hàng tồn kho 

 

1.3.1.5. Phương pháp hạch toán 

a) Hạch toán giá vốn hàng bán theo phương pháp kê khai thường xuyên 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

TK 156,155  TK 632 TK 156,155  

TK 2294 

Sơ đồ 1.10 Sơ đồ hạch toán giá vốn hàng bán theo phương pháp                                   

kê khai thường xuyên 
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TK 156, 155  TK 156,155  

Đầu kỳ kết chuyển giá vốn của 

hàng hóa tồn kho đầu kỳ 
Cuối kỳ, kết chuyển trị giá 

vốn của hàng hóa tồn kho 

cuối kỳ 

TK 157 

Đầu kỳ kết chuyển trị giá vốn 

của thành phẩm đã gửi bán chưa 

xác định là tiêu thụ đầu kỳ 

TK 157 

Cuối kỳ kết chuyển trị giá 

vốn của thành phẩm đã gửi 

bán nhưng chưa xác định là 

tiêu thụ trong kỳ 

TK 631 

Cuối kỳ, xác định và kết chuyển 

giá thành của thành phẩm hoàn 

thành nhập kho, giá thành dịch 

vụ đã hoàn thành 

TK 911 

Cuối kỳ kết chuyển giá thành 

của thành phẩm hoàn thành 

nhập kho, giá thành dịch vụ 

đã hoàn thành 

TK 2294 

Hoàn nhập dự phòng giảm 

giá hàng tồn kho 

Trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho 

Sơ đồ 1.11 Sơ đồ hạch toán giá vốn hàng bán theo phương pháp kiểm kê định kỳ 

TK 154 TK 632  

Trị giá vốn dịch vụ bán ra 

Sơ đồ 1.12 Sơ đồ hạch toán giá vốn dịch vụ  

 

b) Hạch toán giá vốn hàng bán theo phương pháp kiểm kê định kỳ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Hạch toán giá vốn dịch vụ 

  

TK 632 
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Trong quá trình cung cấp dịch vụ, kế toán tiến hành tập hợp toàn bộ các khoản 

chi phí phát sinh trực tiếp liên quan đến hoạt động dịch vụ như chi phí nhân công, chi 

phí CCDC, chi phí khấu hao TSCĐ và các chi phí liên quan khác vào TK 154 – Chi 

phí sản xuất, kinh doanh dở dang. Khi dịch vụ hoàn thành và đủ điều kiện ghi nhận 

doanh thu, kế toán thực hiện kết chuyển chi phí từ TK 154 sang TK 632 – Giá vốn 

hàng bán để xác định giá vốn dịch vụ trong kỳ. 

1.3.2. Kế toán chi phí quản lý kinh doanh 

1.3.2.1. Nội dung chi phí quản lý kinh doanh 

Căn cứ vào Điều 64 theo Thông tư 133/2016/TT-BTC, chi phí quản lý kinh 

doanh bao gồm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp. 

Chi phí bán hàng bao gồm các chi phí thực tế phát sinh trong quá trình bán sản 

phẩm, hàng hóa, cung cấp dịch vụ, bao gồm các chi phí chào hàng, giới thiệu sản 

phẩm, quảng cáo sản phẩm, hoa hồng bán hàng, chi phí bảo hành sản phẩm, hàng hóa 

(trừ hoạt động xây lắp), chi phí bảo quản, đóng gói, vận chuyển, lương nhân viên bộ 

phận bán hàng, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn, bảo hiểm thất 

nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động của nhân viên bán hàng; chi phí vật liệu, công cụ 

lao động, khấu hao TSCĐ dùng cho bộ phận bán hàng; dịch vụ mua ngoài; chi phí 

bằng tiền khác. 

Chi phí quản lý doanh nghiệp bao gồm các chi phí quản lý chung của doanh 

nghiệp bao gồm các chi phí về lương nhân viên bộ phận quản lý doanh nghiệp; bảo 

hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn, bảo hiểm thất nghiệp của nhân viên 

quản lý doanh nghiệp; chi phí vật liệu văn phòng, công cụ lao động, khấu hao TSCĐ 

dùng cho quản lý doanh nghiệp; tiền thuê đất, thuế môn bài; khoản lập dự phòng phải 

thu khó đòi; dịch vụ mua ngoài; chi phí bằng tiền khác. 

1.3.2.2. Chứng từ sử dụng 

• Bảng thanh toán lương 

• Hóa đơn GTGT 

• Phiếu chi 

• Giấy báo Nợ 

• Các giấy tờ liên quan 

1.3.2.3. Tài khoản sử dụng 

TK 642 – Chi phí quản lý kinh doanh 

Công dụng: TK này dùng để phản ánh các chi phí quản lý kinh doanh bao 

gồm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp. 
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- Các chi phí quản lý kinh doanh 

phát sinh trong kỳ. 

- Số dự phòng phải thu khó đòi, 

dự phòng phải trả (Chênh lệch 

giữa số dự phòng phải lập kỳ 

này lớn hơn số dự phòng đã lập 

kỳ trước chưa sử dụng hết). 

- Các khoản được ghi giảm chi 

phí quản lý kinh doanh. 

- Hoàn nhập dự phòng phải thu 

khó đòi, dự phòng phải trả 

(chênh lệch giữa số dự phòng 

phải lập kỳ này nhỏ hơn số dự 

phòng đã lập kỳ trước chưa sử 

dụng hết). 

- Kết chuyển chi phí quản lý kinh 

doanh vào tài khoản 911 "Xác 

định kết quả kinh doanh". 

TK 642 không có số dư cuối kỳ 

Kết cấu tài khoản: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

TK 642 – Chi phí quản lý kinh doanh có 2 TK cấp 2: 

• TK 6421 – Chi phí bán hàng 

• TK 6422 – Chi phí quản lý doanh nghiệp 

  

Nợ TK 642 – Chi phí quản lý kinh doanh Có 
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TK 642 

Chi phí công cụ dụng cụ 

TK 1331 

TK 111, 112 

Các khoản thu giảm 

chi phí 

TK 334, 338 

Chi phí khấu hao TSCĐ 

Tiền lương, tiền ăn ca, phụ cấp phải 

trả, các khoản trích theo lương 

TK 214 

TK 242, 335 

Chi phí phân bổ dần, 

chi phí trích trước 

Kết chuyển chi phí 

quản lý kinh doanh 

Hoàn nhập số chênh lệch 

giữa số dự phòng phải thu 

khó đòi đã trích lập năm 

trước chưa sử dụng hết 

lớn hơn số phải trích lập 

năm nay 

Dự phòng phải trả về tái cơ cấu 

doanh nghiệp, hợp đồng có rủi ro 

lớn, dự phòng phải trả khác 

Dự phòng phải thu khó đòi 

Thuế môn bài, tiền thuê đất 

phải nộp Ngân sách nhà nước 

Sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ 

tiêu dùng nội bộ cho mục đích 

quản lý kinh doanh 

Chi phí bằng tiền khác 

TK 1331 

1.3.2.4. Trình tự hạch toán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

TK 111, 112, 

153, 331  

TK 911 

TK 2293 

TK 352 

TK 2293 

TK 333 

TK 156,154,155 

TK 111, 112, 331 

Sơ đồ 1.13 Sơ đồ hạch toán chi phí quản lý kinh doanh 
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1.3.3. Kế toán chi phí tài chính 

1.3.3.1. Nội dung chi phí tài chính 

 Căn cứ Điều 63 của Thông tư 133/2016/TT-BTC thì chi phí tài chính được 

hiểu là những chi phí liên quan đến các hoạt động về vốn, các hoạt động đầu tư tài 

chính và các nghiệp vụ mang tính chất tài chính của doanh nghiệp. 

 Chi phí tài chính bao gồm: 

• Chi phí lãi vay, lãi mua hàng trả chậm, lãi thuê tài sản thuê tài chính; 

• Chiết khấu thanh toán cho người mua; 

• Các khoản lỗ do thanh lý, nhượng bán các khoản đầu tư, chi phí giao dịch 

bán chứng khoán; 

• Lỗ tỷ giá hối đoái phát sinh trong kỳ; 

• Lỗ tỷ giá hối đoái do đánh giá lại cuối kỳ các khoản mục tiền tệ có gốc 

ngoại tệ; 

• Lỗ bán ngoại tệ; 

• Số trích lập dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh, dự phòng tổn thất 

đầu tư vào đơn vị khác; 

• Các khoản chi phí của hoạt động đầu tư tài chính khác; 

• Các khoản chi phí tài chính khác. 

1.3.3.2. Chứng từ sử dụng 

• Giấy báo Nợ 

• Phiếu tính lãi 

• Phiếu chi 

• Các giấy tờ khác có liên quan 

1.3.3.3. Tài khoản sử dụng 

 TK 635 – Chi phí tài chính 

 Công dụng: TK này dùng để phản ánh những khoản chi phí hoạt động tài 

chính bao gồm các khoản chi phí hoặc khoản lỗ liên quan đến hoạt động tài chính. 
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Nợ TK 635 – Chi phí tài chính 

- Chi phí lãi tiền vay, lãi mua hàng trả 

chậm, lãi thuê tài sản thuê tài chính; 

- Lỗ bán ngoại tệ; 

- Chiết khấu thanh toán cho người 

mua; 

- Các khoản lỗ do thanh lý, nhượng bán 

các khoản đầu tư; 

- Lỗ tỷ giá hối đoái phát sinh trong kỳ; 

- Lỗ tỷ giá hối đoái do đánh giá lại cuối 

năm tài chính các khoản mục tiền tệ 

có gốc ngoại tệ; 

- Số trích lập dự phòng giảm giá chứng 

khoán kinh doanh, dự phòng tổn thất 

đầu tư vào đơn vị khác; 

- Các khoản chi phí hoạt động đầu tư 

khác.  

Kết cấu tài khoản: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Có 

- Hoàn nhập dự phòng giảm giá 

chứng khoán kinh doanh, dự 

phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị 

khác; 

- Các khoản được ghi giảm chi 

phí tài chính; 

- Cuối kỳ kế toán, kết chuyển toàn 

bộ chi phí tài chính phát sinh 

trong kỳ để xác định kết quả 

hoạt động kinh doanh. 

TK 635 không có số dư cuối kỳ 
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TK 111, 112, 

242, 335 

Trả lãi tiền vay, phân bổ lãi 

mua hàng trả chậm, trả góp 

Hoàn nhập số chênh 

lệch dự phòng giảm 

giá đầu tư và tổn thất 

đầu tư vào đơn vị 

khác 
TK 2291, 2292 

Lập dự phòng giảm giá chứng khoán và 

tổn thất đầu tư vào đơn vị khác 

TK 121, 221, 

222, 228 

Lỗ về các khoản đầu tư 

TK 111,112 

Tiền thu về 

từ bán các 

khoản đầu tư 

Chi phí nhượng 

bán các khoản 

đầu tư 

TK 413 

Xử lý lỗ tỷ giá do đánh giá lại các 

khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ 

cuối kỳ vào chi phí tài chính 

Kết chuyển chi phí 

tài chính cuối kỳ 

TK 111,112 

Lỗ bán ngoại tệ 

1.3.3.4. Phương pháp hạch toán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

TK 635 TK 2291, 2292 

TK 911 

Sơ đồ 1.14 Sơ đồ hạch toán chi phí tài chính 
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TK 811 – Thu nhập khác 

- Các khoản chi phí khác phát sinh 

trong kỳ. 

- Cuối kỳ, kết chuyển toàn bộ các 

khoản chi phí khác phát sinh 

trong kỳ vào TK 911 “Xác định 

kết quả kinh doanh”. 

1.3.4. Kế toán chi phí khác 

1.3.4.1. Nội dung chi phí khác 

 Căn cứ vào Điều 66 của Thông tư 133/2016/TT-BTC thì khoản chi phí khác 

được hiểu là những khoản chi phí phát sinh do các sự kiện hay các nghiệp vụ riêng 

biệt với hoạt động thường của các doanh nghiệp. 

 Chi phí khác bao gồm: 

• Chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ (gồm cả chi phí đấu thầu hoạt động 

thanh lý). Số tiền thu từ bán hồ sơ thầu hoạt động thanh lý, nhượng bán 

TSCĐ được ghi giảm chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ; 

• Chênh lệch giữa giá trị hợp lý tài sản được chia từ BCC nhỏ hơn chi phí 

đầu tư xây dựng tài sản đồng kiểm soát; 

• Giá trị còn lại của TSCĐ bị phá dỡ; 

• Giá trị còn lại của TSCĐ thanh lý, nhượng bán TSCĐ (nếu có); 

• Chênh lệch lỗ do đánh giá lại vật tư, hàng hóa, TSCĐ đưa đi góp vốn vào 

công ty liên doanh, liên kết và đầu tư khác; 

• Tiền phạt phải trả do vi phạm Hợp đồng kinh tế, phạt vi phạm hành chính; 

• Các khoản chi phí khác. 

1.3.4.2. Chứng từ sử dụng 

• Biên bản thanh lý, nhượng bán TSCĐ 

• Quyết định xử phạt vi phạm Hợp đồng kinh tế 

• Phiếu chi 

• Các giấy tờ khác có liên quan 

1.3.4.3. Tài khoản sử dụng 

 TK 811 – Chi phí khác 

 Công dụng: TK này phản ánh các khoản chi phí của các hoạt động ngoài các 

hoạt động sản xuất kinh doanh tạo ra doanh thu. 

Kết cấu tài khoản: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.4.4. Phương pháp hạch toán 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nợ Có 

TK 811 không có số dư cuối kỳ 
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Giá trị còn lại TSCĐ dùng vào sản xuất 

kinh doanh đã nhượng bán, thanh lý 

TK 214 

Cuối kỳ kết chuyển 

chi phí khác phát 

sinh trong kỳ 
Hao mòn lũy kế  

TK 111, 112, 331 

Chi phí phát sinh cho hoạt động thanh lý, 

nhượng bán TSCĐ 

Thuế GTGT 

(nếu có) 

TK 333 

Các khoản tiền bị phạt thuế, truy nộp thuế 

Các khoản tiền bị phạt do vi phạm Hợp đồng 

kinh tế hoặc vi phạm hành chính 

TK 111, 112, 141 

Các khoản chi phí khác phát sinh như 

chi khắc phục tổn thất do gặp rủi ro 

trong kinh doanh, chi phí thu hồi nợ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.5. Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 

1.3.5.1. Nội dung chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 

TK 211, 213 TK 811 TK 911 

TK 1331 

TK 111, 112,... 

Sơ đồ 1.15 Sơ đồ hạch toán chi phí khác 
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 Thuế TNDN 

phải nộp 

 Căn cứ vào Điều 67 của Thông tư 133/2016/TT-BTC, chi phí thuế thu nhập 

doanh nghiệp được hiểu là khoản thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp phát 

sinh trong năm làm căn cứ xác định kết quả hoạt động kinh doanh sau thuế của doanh 

nghiệp trong năm tài chính hiện hành. 

 Tính thuế TNDN phải nộp được xác định: 

 

 

 

 

 

 Trong đó: 

• Thu nhập tính thuế TNDN = Thu nhập chịu thuế - (Thu nhập được miễn 

thuế + Các khoản lỗ được kết chuyển theo quy định) 

• Thu nhập chịu thuế = Doanh thu – Các khoản chi được trừ + Các khoản 

thu nhập khác 

1.3.5.2. Chứng từ sử dụng 

• Tờ khai quyết toán thuế TNDN 

1.3.5.3. Tài khoản sử dụng 

 TK 821 – Chi phí thuế TNDN 

 Công dụng: TK này dùng để phản ánh chi phí thuế TNDN bao gồm chi phí 

thuế TNDN hiện hành và chi phí thuế TNDN hoãn lại phát sinh trong năm làm căn 

cứ xác định kết quả kinh doanh sau thuế của doanh nghiệp trong năm tài chính hiện 

hành. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 = 
 Thu nhập tính 

thuế TNDN 

  
 Thuế suất 

thuế TNDN 
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Kết cấu tài khoản: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.5.4. Phương pháp hạch toán 

 

 

 

  

Nợ TK 821 – Chi phí thuế TNDN Có 

- Chi phí thuế thu nhập doanh 

nghiệp phát sinh trong năm; 

- Thuế thu nhập doanh nghiệp của 

các năm trước phải nộp bổ sung 

do phát hiện sai sót không trọng 

yếu của các năm trước được ghi 

tăng chi phí thuế thu nhập doanh 

nghiệp của năm hiện tại. 

- Số thuế thu nhập doanh 

nghiệp thực tế phải nộp trong 

năm nhỏ hơn số thuế thu nhập 

doanh nghiệp tạm phải nộp 

được giảm trừ vào chi phí thuế 

thu nhập doanh nghiệp đã ghi 

nhận trong năm; 

- Số thuế thu nhập doanh 

nghiệp phải nộp được ghi 

giảm do phát hiện sai sót 

không trọng yếu của các năm 

trước được ghi giảm chi phí 

thuế thu nhập doanh nghiệp 

trong năm hiện tại; 

- Kết chuyển số chênh lệch giữa 

chi phí thuế thu nhập doanh 

nghiệp phát sinh trong năm 

lớn hơn khoản được ghi giảm 

chi phí thuế thu nhập doanh 

nghiệp trong năm vào tài 

khoản 911 - “Xác định kết quả 

kinh doanh”. 

TK 821 không có số dư cuối kỳ 
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Số thuế TNDN hiện hành 

phải nộp trong kỳ do 

doanh nghiệp xác định 

Kết chuyển chi phí thuế 

TNDN hiện hành 

Số chênh lệch giữa số thuế TNDN 

tạm nộp lớn hơn số phải nộp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. Kế toán xác định kết quả kinh doanh 

1.4.1. Nội dung xác định kết quả kinh doanh 

Căn cứ vào Điều 68 của Thông tư 133/2016/TT-BTC, Kết quả kinh doanh của 

doanh nghiệp là kết quả hoạt động kinh doanh và hoạt động khác của doanh 

nghiệp trong một kỳ kế toán. Kết quả kinh doanh của doanh nghiệp bao gồm: 

Kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh; Kết quả hoạt động tài chính và kết 

quả hoạt động khác. Trong đó: 

• Kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh là số chênh lệch giữa doanh thu 

thuần và trị giá vốn hàng bán (gồm cả sản phẩm, hàng hóa, bất động sản 

đầu tư và dịch vụ, giá thành sản xuất của sản phẩm xây lắp, chi phí liên 

quan đến hoạt động kinh doanh bất động sản đầu tư như: chi phí khấu hao, 

chi phí sửa chữa, nâng cấp, chi phí cho thuê hoạt động, chi phí thanh lý, 

nhượng bán), chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp.Kết quả 

hoạt động tài chính là số chênh lệch giữa thu nhập của hoạt động tài chính 

và chi phí tài chính. 

• Kết quả hoạt động khác là số chênh lệch giữa các khoản thu nhập khác và 

các khoản chi phí khác. 

 Công thức xác định kết quả kinh doanh: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Trong đó: 

 
 Lợi nhuận 

kế toán 

trước thuế 

 = 
+ 

 Lợi nhuận 

thuần từ 

hoạt động 

kinh doanh 

 

Lợi nhuận 

sau thuế 

 = Lợi nhuận kế 

toán trước thuế 

_ Chi phí thuế 

TNDN 

TK 333 (3334) TK 821 (8211) TK 911 

Sơ đồ 1.16 Sơ đồ hạch toán Chi phí Thuế TNDN hiện hành 

Thu nhập 

khác  

Chi phí 

khác  

_ 
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• Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh = Doanh thu thuần BH & 

CCDV – Giá vốn hàng bán + Doanh thu hoạt động tài chính – Chi phí 

tài chính – Chi phí quản lý kinh doanh 

1.4.2. Chứng từ sử dụng 

• Phiếu kế toán 

1.4.3. Tài khoản sử dụng 

 TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh 

 Công dụng: TK này xác định và phản ánh kết quả hoạt động kinh doanh và 

các hoạt động khác của doanh nghiệp trong một kỳ kế toán năm. 

Kết cấu tài khoản: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nợ TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh Có 

- Trị giá vốn của sản phẩm, hàng hóa, 

bất động sản đầu tư và dịch vụ 

- Chi phí hoạt động tài chính, chi phí 

thuế TNDN và chi phí khác 

- Chi phí bán hàng và chi phí quản lý 

doanh nghiệp 

- Kết chuyển lãi. 

- Doanh thu thuần về số sản phẩm, 

hàng hóa, bất động sản đầu tư và 

dịch vụ đã bán trong kỳ 

- Doanh thu hoạt động tài chính, các 

khoản thu nhập khác và khoản ghi 

giảm chi phí thuế TNDN 

- Kết chuyển lỗ. 

TK 911 không có số dư cuối kỳ 
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Kết chuyển giá vốn hàng bán 
Kết chuyển doanh thu 

thuần về BH & CĐV 

Kết chuyển chi phí quản lý kinh 

doanh Kết chuyển doanh thu 

hoạt động tài chính 

Kết chuyển thu nhập khác 

Kết chuyển chi phí tài chính 

Kết chuyển chi phí khác 

TK 821 

Kết chuyển chi phí thuế TNDN 

TK 421 

Kết chuyển lãi hoạt động 

kinh doanh trong kỳ 

Kết chuyển lỗ hoạt động 

kinh doanh trong kỳ 

1.4.4. Phương pháp hạch toán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TK 632  TK 911 TK 511 

TK 642 TK 515 

TK 711 

TK 635 

TK 811 

TK 421 

Sơ đồ 1.17 Sơ đồ xác định kết quả kinh doanh 
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CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC 

ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ 

NHI HOÀNG 

2.1. Khái quát chung về công ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Nhi Hoàng 

2.1.1. Sự ra đời và quá trình hình thành, phát triển của công ty TNHH Dịch Vụ 

Bảo Vệ Nhi Hoàng 

2.1.1.1. Giới thiệu về công ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Nhi Hoàng 

Công ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Nhi Hoàng được thành lập từ năm 2019 

theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0401992249 cấp ngày 29/07/2019. 

• Tên công ty: Công ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Nhi Hoàng 

• Giám đốc: Nguyễn Hoàng Sơn 

• Địa chỉ: K48/21 Ngô Sĩ Liên, Phường Liên Chiểu, Thành Phố Đà Nẵng, Việt 

Nam 

• Tên viết tắt: Nhi Hoang Security Serveces CO.,LTD 

• Mã số thuế: 0401992249 

• Điện thoại:0937308282 

2.1.1.2. Quá trình hình thành và phát triển của công ty 

Công ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Nhi Hoàng được ra đời từ năm 2019 do ông 

Nguyễn Hoàng Sơn thành lập. Nhận thấy được vai trò quan trọng của bảo vệ trong 

đời sống cũng như các công trình xây dựng, ông Nguyễn Hoàng Sơn đã ra quyết định 

ra đời công ty. Sau hơn năm thành lập, bằng những nỗ lực của nhân viên công ty, 

cùng với những chiến lược kinh doanh vững chắc, sáng tạo, công ty đã có nhiều thay 

đổi về chất lượng phục vụ. 

Với sự phát triển ngày càng vượt bậc của khoa học kỹ thuật, công ty đã áp 

dụng một cách tốt nhất và phát huy sự nỗ lực để duy trì, mở rộng và từng bước tạo 

vị trí của mình trên thị trường Đà Nẵng. Từ khi thành lập đến nay, Công ty TNHH 

Dịch Vụ Bảo Vệ Nhi Hoàng đã một lần thay đổi trụ sở chính từ H02/09, K171 Thái 

Thị Bôi, Phường Chính Gián, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng sang địa chỉ 

48/21 Ngô Sĩ Liên, Phường Liên Chiểu, Thành Phố Đà Nẵng, Việt Nam. Cho đến 

hiện nay, công ty chỉ có một trụ sở chính tại số 48/21 Ngô Sĩ Liên, Phường Liên 

Chiểu, Thành Phố Đà Nẵng, Việt Nam. 

2.1.2. Đặc điểm lĩnh vực kinh doanh và nhiệm vụ của công ty 

2.1.2.1. Đặc điểm lĩnh vực kinh doanh 

 Công ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Nhi Hoàng là đơn vị kinh tế hoạt động trong 

lĩnh vực dịch vụ, nhằm đạt được mục đích là đảm bảo an ninh trật tự cho đối tượng 

được bảo vệ tại đây họ có thể sẽ phải ứng phó với các tình huống nguy hiểm, khẩn 

cấp, trong nhiều tính huống có thể ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe do đó nhân 

viên bảo vệ phải sáng suốt, dũng cảm để đối phó với các tình huống. 

2.1.2.2. Nhiệm vụ của công ty 

Nhiệm vụ của công ty là cung cấp những dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp và 

uy tín thường phải không ngừng tiến hành huấn luyện và đào tạo nhân viên biết được, 

ý thức được nhiệm vụ bảo vệ thân chủ của bản thân. Mỗi một loại dịch vụ bảo vệ 

khác nhau thường sẽ có các nhiệm vụ bảo vệ với tính chất đặc thù riêng biệt, nhưng 

chúng đều hướng tới một mục tiêu chung là đem lại sự an toàn cho con người và an 

ninh xã hội. 
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Cuối cùng, mỗi nhân viên bảo vệ cần phải thực hiện nhiệm vụ bảo vệ bằng tất 

cả sự quyết tâm, yêu nghề cũng như có trách nhiệm với nghề thì mới có thể làm tốt 

những công việc bảo vệ được giao theo chiều hướng đem đến hiệu quả tốt nhất. 

2.1.3. Đặc điểm tổ chức quản lý 

2.1.3.1. Sơ đồ bộ máy quản lý 

 Bộ máy quản lý doanh nghiệp được minh họa theo sơ đồ dưới đây. Mỗi bộ 

phận đều có nhiệm vụ, chức năng riêng nhưng có quan hệ liên kết hỗ trợ nhau để đảm 

bảo thông tin được trao đổi nhịp nhàng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ghi chú: 

   Quan hệ trực tiếp 

   Quan hệ hỗ trợ 

Sơ đồ 2.1 Tổ chức bộ máy quản lý tại công ty 

2.1.3.2. Chức năng, nhiệm vụ các phòng ban 

Giám đốc: Ông Nguyễn Hoàng Sơn – người lãnh đạo cao nhất trong công ty. 

Ông là người chịu trách nhiệm trực tiếp, tổ chức chỉ huy mọi mặt trận sản xuất kinh 

doanh của công ty. Ông có vai trò điều hành hoạt động của công ty theo chủ trương, 

chính sách của Nhà nước, đồng thời đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng các 

mục tiêu, chiến lược kinh doanh của công ty, giám sát, điều chỉnh hoạt động của các 

bộ phận theo từng nhiệm vụ và ban hành các quy chế của công ty. 

Phòng kế toán: Bộ phận này có nhiệm vụ thực hiện đúng theo các chuẩn 

mực kế toán với các nhiệm vụ như: thu thập, phân loại, xử lý, đánh giá và tổng hợp 

số liệu, dữ liệu kế toán có liên quan đến mọi hoạt động công ty; lập sổ sách lưu trữ 

thông tin kế toán ở công ty; lập báo cáo tài chính theo chế độ kế toán mới hiện hành 

nhằm cung cấp thông tin kịp thời theo yêu cầu của nhà quản lý và các bên liên quan; 

hướng dẫn, chỉ đạo việc ghi chép chứng từ ban đầu cho phòng kinh doanh; tổ chức 

thanh toán kịp thời, đầy đủ các khoản thanh toán của công ty cũng như việc thu hồi 

công nợ khách hàng. 

Phòng kinh doanh: Bộ phận này có nhiệm vụ trực tiếp quản lý việc kinh 

doanh, thực hiện các nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, lập kế hoạch, tổ chức các 

chiến lược quảng cáo, chăm sóc, khai thác tối đa và quản lý tốt khách hàng hiện có, 

tìm kiếm khách hàng mới tiềm năng. Tham mưu cho Giám đốc về những biến động 

thị trường, những phương án kinh doanh có triển vọng nhất. 

Phòng nhân sự: Bộ phận này có trách nhiệm đi tìm kiếm để tìm được nhân 

sự giỏi, phù hợp cho doanh nghiệp. Nhiệm vụ chính của bộ phận này sẽ lên kế hoạch, 

đăng tin tuyển dụng. Để tìm kiếm được nhân tài phù hợp, bộ phận nhân sự cần phải 
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phối hợp với các phòng ban khác để tìm hiểm nhu cầu tuyển dụng của từng phòng, 

đưa ra các tiêu chí để lựa chọn ứng viên phù hợp. 

2.1.4. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán 

2.1.4.1. Sơ đồ bộ máy kế toán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:  

Quan hệ hỗ trợ 

Quan hệ trực tiếp 

Sơ đồ 2.2 Tổ chức bộ máy kế toán tại công ty 

2.1.4.2. Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận 

Kế toán trưởng: Là người chịu trách nhiệm cho toàn bộ công tác kế toán tại 

công ty: tham mưu cho Giám đốc về hoạt động tài chính của công ty; thực hiện kiểm 

tra, giám sát toàn bộ hoạt động của phòng Kế toán; ký duyệt các hồ sơ kế toán của 

công ty; xây dựng chỉ đạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho các thành viên trong 

phòng Kế toán tại công ty; định kỳ hoặc đột xuất báo cáo tình hình tài chính cho Ban 

giám đốc và các cơ quan nhà nước có liên quan đến công tác kế toán. 

Kế toán vốn bằng tiền, tiền lương và các khoản trích theo lương: Có 

nhiệm vụ theo dõi, ghi chép, phản ánh đầy đủ các khoản thu chi tiền mặt, tiền gửi 

ngân hàng hằng ngày; theo dõi việc thanh toán tiền lương và các khoản trích theo 

lương. 

Kế toán chi phí và công nợ: Theo dõi tình hình thanh toán của từng khách 

hàng; phản ánh và cung cấp thông tin về hạn mực tín dụng của từng khách hàng để 

phối hợp với Phòng kinh doanh một cách hiệu quả nhất; theo dõi và báo cáo từng 

khoản nợ, tình hình thu hồi nợ cũng như đưa ra kế hoạch để thanh toán các khoản nợ 

đúng thời hạn theo Hợp đồng. 

Thủ quỹ: theo dõi tình hình thu, chi nhằm đảm bảo sự công khai minh bạch 

trong các hoạt động tài chính của doanh nghiệp. 

2.1.4.3. Chế độ và chính sách kế toán áp dụng 

• Chế độ kế toán áp dụng: Chế độ kế toán Việt Nam theo thông tư 133/2016/TT 

– BTC ban hành ngày 26/08/2016 của Bộ Tài Chính. 

• Phương pháp tính thuế GTGT: Công ty áp dụng phương pháp tính thuế GTGT 

theo phương pháp khấu trừ. 

KẾ TOÁN TRƯỞNG 
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• Phương pháp khấu hao: Công ty áp dụng phương pháp khấu hao đường thẳng. 

• Đơn vị tiền tệ: Việt Nam Đồng (VNĐ). 

2.1.4.4. Hình thức ghi sổ kế toán 

Tại đơn vị, kế toán áp dụng hình thức ghi sổ theo hình thức Nhật ký chung, 

công ty đã sử dụng phần mềm kế toán FAST trong công tác kế toán. Nhờ những tính 

năng ưu việt của phần mềm này: giao diện thân thiện dễ sử dụng, ít xảy ra sai sót bất 

thường nên kế toán yên tâm hơn. Công việc của kế toán cũng được giảm nhẹ hơn rất 

nhiều so với hình thức kế toán thủ công.  

Trước tiên, khi mới sử dụng phần mềm thì kế toán sẽ thiết đặt kỳ kế toán, 

phương pháp hạch toán theo phương pháp kê khai thường xuyên và một số thông tin 

chung cho doanh nghiệp. Hằng ngày, khi có nghiệp vụ phát sinh, dựa trên các chứng 

từ đã được phê duyệt và kiểm tra, kế toán viên sẽ nhập số liệu vào phần mềm. Phần 

mềm sẽ tự động xử lý và tập hợp vào các sổ thẻ liên quan. Vào cuối năm tài chính, 

kế toán in các loại sổ cần thiết cho việc báo cáo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: 

Nhập liệu hằng ngày 

In sổ sách, báo cáo cuối quý, năm 

Đối chiếu, kiểm tra 

Sơ đồ 2.3 Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán trên máy tính 
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Hình 2.1. Giao diện phần mềm máy tính 

Trình tự luân chuyển chứng từ kế toán tại Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ Nhi 

Hoàng được tổ chức theo một quy trình chặt chẽ, đảm bảo các nghiệp vụ kinh tế phát 

sinh được ghi nhận đầy đủ, chính xác và kịp thời, đồng thời đáp ứng yêu cầu kiểm 

soát nội bộ trong doanh nghiệp. Quy trình luân chuyển chứng từ được thực hiện theo 

các bước cụ thể sau: 

Trước hết, khi nghiệp vụ kinh tế phát sinh, các bộ phận có liên quan tiến hành lập 

chứng từ kế toán ban đầu theo đúng mẫu và quy định hiện hành. Chứng từ phải thể 

hiện rõ nội dung nghiệp vụ, số lượng, giá trị và có đầy đủ chữ ký của người lập, người 

có thẩm quyền phê duyệt. 

Sau khi được lập, chứng từ kế toán được chuyển về bộ phận kế toán để tiến hành 

kiểm tra. Kế toán thực hiện kiểm tra chứng từ trên ba khía cạnh: tính hợp pháp, tính 

hợp lệ và tính hợp lý của nghiệp vụ. Những chứng từ chưa đảm bảo yêu cầu sẽ được 

trả lại cho bộ phận lập để điều chỉnh, bổ sung. 

Tiếp theo, các chứng từ đã được kiểm tra và phê duyệt được phân loại theo nội 

dung kinh tế và theo từng đối tượng kế toán như tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, doanh 

thu, chi phí, tiền lương, công nợ phải thu và phải trả. Việc phân loại này nhằm tạo 

điều kiện thuận lợi cho quá trình ghi sổ kế toán và tổng hợp số liệu. 

2.2. Thực trạng kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả hoạt động kinh 

doanh tại Công ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Nhi Hoàng 

2.2.1. Đặc điểm dịch vụ bảo vệ tại Công ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Nhi Hoàng 

Công ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Nhi Hoàng có nhiệm vụ cung cấp các nhân 

viên bảo vệ theo yêu cầu của khách hàng sử dụng vào các mục đích bảo vệ tài sản và 

bảo vệ an ninh hay đơn giản là thuê người bảo vệ về để bảo vệ tài sản cho doanh 

nghiệp hoặc bảo vệ cho hỗ trợ an ninh trật tự, bảo vệ tính mạng, tài sản của cá nhân 

hay một pháp nhân khác (pháp nhân sử dụng dịch vụ bảo vệ) góp phần giữ gìn an 

ninh trật tự, an toàn xã hội. 
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Các loại hình dịch vụ bảo vệ của công ty bao gồm công trình trọng điểm, bảo 

vệ nhà máy, bảo vệ tòa nhà, bảo vệ ngân hàng, bảo vệ khách VIP, bảo vệ yếu nhân, 

bảo vệ nhà hàng, bảo vệ siêu thị, villa, resort. 

Về đơn giá dịch vụ bảo vệ phụ thuộc vào từng loại hình bảo vệ và phụ thuộc 

vào từng yêu cầu của khách hàng, do thuộc phạm vi thông tin nội bộ và chính sách 

bảo mật của doanh nghiệp, em không có điều kiện tiếp cận số liệu về đơn giá cụ thể 

theo từng loại hình dịch vụ. Tuy nhiên, dựa trên cơ sở các loại hình dịch vụ mà công 

ty đang cung cấp, có thể thấy rằng đơn giá dịch vụ được xây dựng dựa trên đặc điểm 

riêng của từng loại hình bảo vệ. 

Cụ thể, đối với các dịch vụ bảo vệ công trình, nhà máy hoặc kho bãi, đơn giá 

thường được xác định dựa trên quy mô khu vực cần bảo vệ, số lượng vị trí chốt trực 

và yêu cầu kiểm soát an ninh. Đối với dịch vụ bảo vệ tòa nhà, ngân hàng, siêu thị hay 

trung tâm thương mại, mức giá không chỉ phụ thuộc vào số lượng nhân sự mà còn 

gắn với yêu cầu về tác phong, kỹ năng giao tiếp và tiêu chuẩn nghiệp vụ của nhân 

viên bảo vệ. 

Đối với các loại hình đặc thù như bảo vệ VIP, yếu nhân hoặc các sự kiện quan 

trọng, đơn giá dịch vụ thường cao hơn do yêu cầu khắt khe về trình độ chuyên môn, 

kinh nghiệm, khả năng xử lý tình huống và mức độ rủi ro. Ngoài ra, các dịch vụ bảo 

vệ tại nhà hàng, villa, resort cũng có sự điều chỉnh về giá nhằm phù hợp với tính chất 

dịch vụ, môi trường làm việc và yêu cầu về hình ảnh, thái độ phục vụ. 

Như vậy, đơn giá dịch vụ bảo vệ tại công ty được xây dựng một cách linh hoạt, 

gắn liền với từng loại hình dịch vụ cụ thể và được xác định thông qua quá trình thỏa 

thuận với khách hàng, nhằm đảm bảo cân đối giữa chất lượng dịch vụ cung cấp và 

khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường. 

2.2.2. Kế toán doanh thu 

2.2.2.1. Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 

a) Chứng từ sử dụng 

• Hóa đơn GTGT 

• Phiếu Thu 

• Giấy báo Có 

• Hợp đồng dịch vụ 

• Các chứng từ có liên quan 

b) Tài khoản sử dụng 

TK 511 – Doanh thu BH & CCDV 

• TK 51111 – Doanh thu bán hàng hóa 

c) Sổ sách sử dụng 

• Sổ chi tiết TK 51111 

• Sổ NKC 

• Sổ cái TK 511 

d) Quy trình luân chuyển chứng từ doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 

Quy trình luân chuyển chứng từ kế toán doanh thu dịch vụ tại Công ty TNHH 

Dịch Vụ Bảo Vệ Nhi Hoàng được thực hiện theo trình tự nghiệp vụ chặt chẽ, bắt đầu 

từ nhu cầu sử dụng dịch vụ bảo vệ, khách hàng liên hệ với phòng Kinh doanh để được 

tư vấn, thỏa thuận các điều khoản dịch vụ và tiến hành ký kết hợp đồng cung cấp dịch 

vụ. 
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Sau khi hợp đồng được lập, phòng Kinh doanh chuyển hợp đồng dịch vụ lên 

Giám đốc để xem xét, phê duyệt. Việc phê duyệt của Giám đốc là căn cứ pháp lý quan 

trọng nhằm đảm bảo hợp đồng phù hợp với định hướng kinh doanh và quy định nội 

bộ của công ty. Hợp đồng sau khi được phê duyệt được chuyển đến phòng Kế toán 

để làm căn cứ ghi nhận doanh thu. 

Căn cứ vào hợp đồng đã được phê duyệt, phòng Kế toán tiến hành lập hóa đơn 

GTGT theo quy định. Đồng thời, kế toán thực hiện hạch toán doanh thu và theo dõi 

việc thu tiền từ các khách hàng thông qua phiếu thu hoặc giấy báo Có của ngân hàng. 

Các chứng từ kế toán sau khi được lập được kiểm tra, lưu trữ và sử dụng làm căn cứ 

ghi sổ kế toán cũng như lập báo cáo tài chính theo quy định hiện hành. 

e) Trình tự ghi sổ 

 

 

 

 

 

Khi nghiệp vụ kinh tế phát sinh, căn cứ vào Hợp đồng kinh tế được ký kết giữa 

công ty và khách hàng. Kế toán bán hàng lập hóa đơn GTGT và phiếu thu (đối với 

trường hợp khách hàng thanh toán bằng tiền mặt). Lập Hóa đơn GTGT thao tác bằng 

điện tử phần mềm Visnam (Theo TT78) 

Hằng ngày, căn cứ vào chứng từ gốc (Hóa đơn GTGT) làm căn cứ ghi sổ, kế 

toán sẽ nhập hóa đơn lên phần mềm Fast. Từ dữ liệu đã nhập, phần mềm sẽ tự động 

lên sổ chi tiết doanh thu bán hàng hóa. Đồng thời, các nghiệp vụ phát sinh được ghi 

nhận vào sổ NKC và sổ Cái TK 511. 

f) Nghiệp vụ minh họa 

Nghiệp vụ 1:  

Ngày 28/04/2025, công ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Nhi Hoàng cung cấp nhân 

viên bảo vệ cho Doanh Nghiệp Tư Nhân Trần Gia với số lượng 816 giờ tương đương 

với đơn giá 16.500 đồng/giờ. Thuế suất thuế GTGT là 8%. Doanh nghiệp Tư Nhân 

Trần Gia thanh toán bằng tiền mặt. 

Hóa đơn 

GTGT, Phiếu 

thu, Giấy báo 

Có 

Phần mềm 

kế toán trên 

máy tính 

Sổ chi tiết TK 

51111, Sổ 

NKC, Sổ Cái 

TK 511 
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Hình 2.2. Hóa đơn GTGT số 142 

Hóa đơn được thanh toán bằng tiền mặt và được thể hiện qua Phiếu thu như sau: 
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Hình 2.3. Phiếu Thu 

Nghiệp vụ 2: 

Ngày 02/05/2025, công ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Nhi Hoàng cung cấp nhân 

viên bảo vệ cho Công ty Cổ Phần Đầu Tư Bất Động Sản Du Lịch An Điền 1 tháng 

tương đương với đơn giá 43.636.365 đồng/tháng. Thuế suất thuế GTGT là 8%. Công 

ty Cổ Phần Đầu Tư Bất Động Sản Du Lịch An Điền thanh toán bằng chuyển khoản. 
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Hình 2.4. Hóa đơn GTGT số 171 

Hóa đơn được thanh toán bằng chuyển khoản và được thể hiện qua sao kê ngân 

hàng của Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam từ ngày 01/06/2025 đến ngày 

30/06/2025 như sau: 
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Hình 2.5. Sao kê ngân hàng 

 Căn cứ vào hóa đơn GTGT, Sao kê ngân hàng kế toán kiểm tra, xác định TK 

ghi Nợ, TK ghi Có rồi nhập dữ liệu vào máy tính theo các bảng biểu được thiết kế 

sẵn trên phần mềm. Phần mềm sẽ tự động chuyển số vào sổ chi tiết bán hàng  như 

sau: 
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 Hình 2.6. Giao diện phần mềm nhập HĐ 142 

 
 Hình 2.7. Giao diện phần mềm nhập HĐ 171 

 Từ phần mềm kế toán trên, số liệu được đưa vào sổ chi tiết doanh thu bán hàng 

hóa TK 51111: 
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  Bảng 2.1. Sổ Chi Tiết TK 51111 

 Song song với việc theo dõi chi tiết ở trên, số liệu cũng được phần mềm xử 

lý rồi đưa vào sổ NKC (Có TK 511) như sau: 
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  Bảng 2.2. Sổ Nhật Ký Chung 

 Số liệu từ sổ NKC sẽ được phần mềm xử lý để lên sổ Cái TK 511 như sau: 
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  Bảng 2.3. Sổ Cái TK 511 

 Sổ cái dùng để so sánh và đối chiếu với sổ tổng hợp chi tiết xem có khớp với 

nhau không. 

2.2.1.2. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu 

 Trong năm, công ty không phát sinh các khoản giảm trừ doanh thu. 

2.2.1.3. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính 

 Trong năm, khoản doanh thu hoạt động tài chính của công ty chỉ phát sinh 

các giao dịch lãi tiền gửi của ngân hàng. 

a) Chứng từ sử dụng 

 Chứng từ giao dịch ngân hàng 

b) Tài khoản sử dụng 

TK 515 – Doanh thu hoạt động tài chính 

Trong đó: TK 5151 – Lãi tiền cho vay, tiền gửi 

Tại doanh nghiệp, mọi doanh thu hoạt động tài chính đều được ttheo dõi trên TK 5151 

(Lãi tiền cho vay, tiền gửi) 

c) Sổ sách sử dụng 

• Sổ chi tiết TK 5151 

• Sổ NKC 

• Sổ cái TK 515 
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d) Trình tự ghi sổ 

 

 

 

 

Hằng ngày, căn cứ vào chứng từ giao dịch nhận được từ ngân hàng, kế toán 

nhập chứng từ lên phần mềm, số liệu tự động cập nhật lên sổ chi tiết TK 5151. Đồng 

thời, số liệu được ghi vào sổ NKC và sổ cái TK 515. 

e) Nghiệp vụ minh họa: 

Nghiệp vụ: Ngày 24/07/2025, công ty nhận được thông báo tiền lãi của ngân hàng 

TMCP Đại Chúng Việt Nam về số tiền lãi là 30.460 đồng. 

Chứng từ 

giao dịch của 

ngân hàng 

Phần mềm 

kế toán 

Sổ chi tiết TK 

5151, Sổ NKC, 

Sổ Cái TK 515 
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Hình 2.8. Sao kê ngân hàng 

Căn cứ vào Sao kê ngân hàng, kế toán kiểm tra rồi tiến hành nhập liệu vào 

phần mềm. Số liệu được phần mềm xử lý, cập nhật số vào sổ chi tiết (Có TK 5151) 

Sao kê ngân hàng ở trên được thể hiện trên phần mềm máy tính như sau: 
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Hình 2.9. Giao diện phần mềm nhập lãi tiền   

 Số liệu được phần mềm xử lý, cập nhật vào sổ chi tiết (Có TK 5151) như sau: 

 
  Bảng 2.4. Sổ Chi Tiết TK 5151 

 Song song với việc theo dõi sổ chi tiết, số liệu cũng được phần mềm xử lý 

rồi cập nhật vào sổ NKC (TK 5151): 
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  Bảng 2.5. Sổ Nhật Ký Chung 
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 Sau đó, từ số liệu trên sổ NKC sẽ được phần mềm chuyển lên sổ cái TK 

515 như sau: 

 
  Bảng 2.6. Sổ Cái TK 515 

2.2.1.4. Kế toán thu nhập khác 

 Trong kỳ, công ty không phát sinh các khoản thu nhập khác. 

2.2.2. Kế toán chi phí 

2.2.2.1. Kế toán giá vốn hàng bán 

a) Các khoản chi phí cấu thành giá vốn dịch vụ 

Hoạt động cung cấp dịch vụ bảo vệ tại Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ Nhi 

Hoàng mang đặc điểm của loại hình dịch vụ phi vật chất, không hình thành sản phẩm 

tồn kho và được thực hiện liên tục theo thời hạn hợp đồng đã ký kết với khách hàng. 

Do đó, giá vốn của công ty chủ yếu được cấu thành từ các khoản chi phí trực tiếp phát 

sinh trong quá trình cung ứng dịch vụ. 

Giá vốn dịch vụ bao gồm chi phí tiền lương và các khoản trích theo lương (tiền 

lương cơ bản, phụ cấp...); chi phí công cụ, dụng cụ phục vụ công tác bảo vệ như đồng 

phục, bộ đàm và các phương tiện hỗ trợ khác. 

b) Chứng từ kế toán sử dụng 

• Phiếu kế toán 

c) Tài khoản sử dụng 

• TK 632 – Giá vốn hàng bán 

Tại đơn vị thực tập, giá vốn hàng bán được ttheo dõi trênTK 6321 

• TK 154 – Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang 

Tập hợp giá thành dịch vụ qua 2 tài khoản cấp 2: 

TK 1542 – Chi phí nhân công trực tiếp: Từ bảng lương nhân viên, kế toán 

tính lương và phụ cấp cho nhân viên của từng mục tiêu. 
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TK 1543 – Chi phí phân bổ CCDC: Chi phí CCDC phục vụ cho công tác 

bảo vệ và phân bổ theo từng mục tiêu. 

d) Quy trình luân chuyển chứng từ giá vốn dịch vụ 

Sau khi hợp đồng dịch vụ được ký kết và phê duyệt, quá trình cung cấp dịch 

vụ được triển khai theo nội dung hợp đồng đã ký. Căn cứ vào kế hoạch thực hiện hợp 

đồng và các hồ sơ nội bộ liên quan, phòng Kế toán tiến hành tổng hợp bảng chấm 

công và lập bảng lương cho người lao động tham gia cung cấp dịch vụ trong kỳ. 

Sau khi lập bảng lương cho nhân viên, kế toán tiếp tục lập bảng phân bổ 

CCDC. Kế toán thực hiện phân bổ giá trị CCDC sử dụng cho hoạt động cung cấp 

dịch vụ vào chi phí của từng kỳ. Do đặc điểm của CCDC là có giá trị sử dụng trong 

nhiều kỳ, nên chi phí không được ghi nhận một lần mà được phân bổ dần theo thời 

gian. 

Bảng lương và bảng phân bổ CCDC là căn cứ quan trọng để kế toán tập hợp 

chi phí và xác định giá vốn dịch vụ theo doanh thu từng đối tượng trong kỳ. 

Sau khi xác định giá vốn dịch vụ trong kỳ, kế toán lập phiếu kế toán tổng hợp 

để ghi nhận giá vốn vào sổ kế toán. Các chứng từ kế toán sau đó được kế toán trưởng 

kiểm tra, ký duyệt nhằm đảm bảo tính chính xác, hợp lý của số liệu trước khi sử dụng 

để ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính theo quy định hiện hành. 

e) Sổ sách sử dụng 

• Sổ chi tiết TK 6321 

• Sổ NKC 

• Sổ cái TK 632 

d) Trình tự ghi sổ 

 

 

 

 

 

Căn cứ vào bảng phân bổ CCDC và tính giá vốn theo tỷ lệ DT, kế toán xác 

định số chi phí CCDC và giá vốn cần phân bổ trong kỳ. Từ bảng phân bổ này, kế toán 

tiến hành lập phiếu kế toán tổng hợp, xác định giá vốn từng mục tiêu sẽ nhập vào 

phần mềm kế toán. Từ đó, số liệu được cập nhật vào sổ chi tiết TK 6321 và sổ chi tiết 

TK 1542, 1543. Đồng thời, số liệu tự động được cập nhật lên sổ NKC và sổ cái TK 

632. 

f) Nghiệp vụ minh họa: 

Từ nghiệp vụ bán hàng trên, ta có bảng phân bổ CCDC và tính giá vốn theo 

tỷ lệ doanh thu của tháng 4 và tháng 5 được trích dẫn ở Phụ lục 1. 

Căn cứ vào bảng phân bổ CCDC và tính giá vốn theo tỷ lệ doanh thu, kế toán 

lập phiếu kế toán tổng hợp như sau: 

 

 

 

 

 

 

Bảng lương, Bảng 

phân bổ CCDC và 

tính giá vốn theo tỷ 

lệ DT  

Phần mềm 

kế toán 

Sổ chi tiết TK 

6321, Sổ NKC, 

Sổ Cái TK 632 
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Bảng 2.7. Phiếu kế toán tổng hợp 
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Từ phiếu kế toán trên phần mềm tự động chuyển số vào sổ chi tiết TK 6321, 

TK 1542, TK 1543: 

 
Bảng 2.8. Sổ chi tiết TK 6321 
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Bảng 2.9. Sổ chi tiết TK 1542 
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Bảng 2.10. Sổ chi tiết TK 1543 

Song song với việc theo dõi chi tiết, số liệu cũng được phần mềm xử lý rồi 

cập nhật vào sổ NKC (Nợ TK 6321): 
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Bảng 2.11. Sổ Nhật Ký Chung 
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Căn cứ vào sổ NKC được thiết kế sẵn trên phần mềm. Phần mềm sẽ tự động 

chuyển số vào sổ Cái 632 như sau: 

 
Bảng 2.12. Sổ Cái TK 632 

2.2.2.2. Kế toán chi phí quản lý kinh doanh 

2.2.2.2.1. Kế toán chi phí bán hàng 

 Trong kỳ, công ty không theo dõi các khoản chi phí bán hàng. 

2.2.2.2.2. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp 

 Chi phí quản lý doanh nghiệp bao gồm: 

- Chi phí nhân viên quản lý 

- Chi phí đồ dùng văn phòng 

- Thuế, phí, lệ phí 

- Chi phí dịch vụ mua ngoài 
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a) Chứng từ sử dụng 

• Hóa đơn GTGT 

• Phiếu chi 

• Giấy báo Nợ 

• Bảng thanh toán lương 

b) Tài khoản sử dụng 

TK 642 – Chi phí quản lý kinh doanh 

TK 6422 – Chi phí quản lý doanh nghiệp 

TK 6422 có 4 tài khoản cấp 3: 

• TK 64221 – Chi phí nhân viên quản lý 

• TK 64223 – Chi phí đồ dùng văn phòng 

• TK 64225 – Thuế, phí, lệ phí 

• TK 64227 – Chi phí dịch vụ mua ngoài 

c) Sổ sách sử dụng 

• Sổ chi tiết TK 64221, 64223, 64225,64227 

• Sổ NKC 

• Sổ cái TK 642 

d) Trình tự ghi sổ 

 

 

 

 

Hằng ngày, căn cứ vào các chứng từ: Hóa đơn GTGT, phiếu chi, giấy báo Nợ, 

bảng phân bổ khấu hao TSCĐ, bảng phân bổ CCDC, bảng thanh toán lương…kế toán 

nhập dữ liệu vào phần mềm máy vi tính vào phiếu kế toán. Sau đó, phần mềm sẽ tự 

động chuyển số vào sổ chi tiết TK 64221, 64223, 64225, 64227. Song song với việc 

theo dõi chi tiết, số liệu cũng được phần mềm xử lý rồi cập nhật vào sổ NKC, sổ cái 

TK 6422. 

e) Nghiệp vụ minh họa: 

Nghiệp vụ 1: Ngày 31/07/2025, Công ty phát sinh nghiệp vụ chi tiền trả lương cho 

nhân viên theo bảng thanh toán lương với số tiền 53.910.000 đồng, các khoản trích 

theo lương tính vào chi phí quản lý doanh nghiệp là 4.945.000 đồng, tính vào lương 

công nhân viên là 2.415.000 đồng. 

Đối với việc chi trả thanh toán tiền lương cho công nhân viên thì vào cuối mỗi 

tháng dựa vào bảng thanh toán lương kế toán lập thì cán bộ thủ quỹ của công ty dựa 

vào đó để thanh toán tiền lương cho cán bộ công nhân viên của công ty. Khi đó kế 

toán sẽ lập phiếu chi trên phần mềm kế toán Fast. Các nghiệp vụ chi tiền thanh toán 

lương này sẽ được kế toán thực hiện vào mỗi cuối tháng. 

Bảo hiểm xã hội: Tại công ty, quỹ BHXH được hình thành bằng cách trích lập 

theo tỷ lệ quy định trên tổng quỹ lương cơ bản của người lao động, tỷ lệ trích nộp 

BHXH là 32%, trong đó: 

+ 21,5% là do công ty sử dụng lao động, được tính vào chi phí quản lý kinh 

doanh. 

+ 10,5 % là do đóng góp của công nhân viên để được hưởng các chế độ xã hội. 

Hóa đơn GTGT 

Phiếu chi, Phiếu 

kế toán, Giấy báo 

nợ, …. 

Phần mềm 

kế toán  

Sổ chi tiết TK 64221, 

64223, 64225, 

64227; Sổ NKC, Sổ 

Cái TK 6422 
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Bảng 2.13. Bảng chấm công và bảng thanh toán tiền lương tháng 7/2025 

Căn cứ vào bảng chấm công, bảng tính lương, kế toán tiến hành hạch toán 

nghiệp vụ trên phần mềm vào phiếu kế toán, phiếu chi tiền mặt. Sau khi nhập số liệu 

đầy đủ thì phần mềm sẽ hiển thị như dưới. 

 
Hình 2.10. Giao diện phần mềm hạch toán lương nhân viên 
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Hình 2.11. Giao diện phần mềm nhập chi lương nhân viên 

Sau khi nhập số liệu vào phần mềm thì phần mềm tự động cập nhật lên sổ chi 

tiết TK 64221. 

 
Bảng 2.14. Sổ Chi Tiết TK 64221 

Nghiệp vụ 2: Ngày 02/01/2025, công ty nộp thuế môn bài vào kho bạc nhà nước với 

số tiền là 2.000.000 đồng, phí chuyển tiền là 100.000 đồng, thuế GTGT 10%. 



61 

 

 
Hình 2.12. Sao kê ngân hàng 

Căn cứ vào giấy báo Nợ ngân hàng, xác định TK ghi Nợ, TK ghi Có, kế toán 

viên nhập dữ liệu vào máy tính theo các bảng đã được thiết kế sẵn trên phần mềm kế 

toán. 

 
Hình 2.13. Giao diện phần mềm nhập chi trả phí ngân hàng 

Sau đó phần mềm sẽ tự động cập nhật vào sổ chi tiết TK 64225 như sau: 
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Bảng 2.15. Sổ Chi Tiết TK 64225 

Nghiệp vụ 3: Ngày 13/01/2025, công ty đã thanh toán tiền mua xăng cho Công ty 

Xăng Dầu Khu Vực V – TNHH Một Thành Viên với số tiền là 1.000.000 đồng (bao 

gồm cả thuế GTGT 10%). 

 
Hình 2.14. Hóa đơn GTGT số 31302 

Phiếu chi tiền mặt được thể hiện trên máy tính như sau: 
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 Hình 2.15. Phiếu chi tiền xăng dầu 

 Căn cứ vào hóa đơn GTGT, xác định TK ghi Nợ, TK ghi Có, kế toán viên 

nhập dữ liệu vào máy tính theo các bảng đã được thiết kế sẵn trên phần mềm kế toán. 

Hình 2.16. Giao diện phần mềm nhập chi tiền mua xăng  

 Phần mềm sẽ tự động chuyển số vào sổ chi tiết TK 64227 như sau: 
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  Bảng 2.16. Sổ Chi Tiết TK 64227 

 Song song với việc theo dõi sổ chi tiết, số liệu cũng được phần mềm xử lý 

rồi cập nhật vào sổ NCK: 
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  Bảng 2.17. Sổ Nhật Ký Chung 

 Sau đó, từ số liệu trên sổ NKC sẽ được phần mềm chuyển lên sổ cái TK 6422 

như sau: 
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  Bảng 2.18. Sổ Cái TK 6422 

2.2.2.3. Kế toán chi phí tài chính 

 Trong kỳ, công ty không phát sinh các khoản chi phí tài chính. 

2.2.2.4. Kế toán chi phí khác 

 Chi phí khác của công ty được xác định là các khoản chi phí phát sinh ngoài 

hoạt động kinh doanh thông thường của doanh nghiệp. Trong đó bao gồm các khoản 

chi phí chậm nộp tiền theo quy định và các chi phí bất thường phát sinh trong năm. 

Chi phí bất thường là những khoản chi không phát sinh thường xuyên, không nằm 

trong kế hoạch hoạt động kinh doanh của công ty, thường phát sinh do các sự kiện 

ngoài dự kiến như tiền phạt vi phạm hành chính, chi phí bồi thường hợp đồng, tổn 

thất tài sản, chi phí thanh lý tài sản cố định hoặc các khoản thiệt hại phát sinh khác. 

a) Chứng từ sử dụng 

• Giấy nộp tiền 

• Phiếu chi 

b) Tài khoản sử dụng 

TK 8111 – Chi phí khác 

Trong đó: TK 8111 – Chi phí khác:bồi thường, bị phạt và chi phí khác. 

Tại doanh nghiệp, mọi chi phí đều đưa hết vào TK 8111 

c) Sổ sách sử dụng 

• Sổ chi tiết 8111 

• Sổ NKC 

• Sổ cái TK 811 

d) Trình tự ghi sổ 
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Hằng ngày, căn cứ vào giấy nộp tiền của cơ quan thuế, kế toán nhập dữ liệu 

vào máy vi tính theo các bảng đã được thiết kế sẵn trên phần mềm kế toán. Sau đó, 

phần mềm sẽ tự động chuyển số vào sổ chi tiết TK 8111. Song song với việc theo dõi 

chi tiết, số liệu cũng được phần mềm xử lý rồi cập nhật vào sổ NKC, sổ cái TK 811. 

e) Nghiệp vụ minh họa: 

Nghiệp vụ 1: Ngày 23/12/2025, công ty phát sinh khoản nộp chậm tiền thuế là 

1.317.926 đồng, khi nhận được các chứng từ của ngân hàng như giấy nộp tiền vào 

ngân sách nhà nước thì kế toán tiến hành nhập số liệu lên phần mềm. 

Thông báo giấy nộp tiền từ cơ quan thuế gửi về cho công ty được trích dẫn ở Phụ lục 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giấy nộp 

tiền, Hóa 

đơn GTGT 

Phần mềm kế 

toán 

Sổ chi tiết 

TK 8111, 

Sổ NKC, Sổ 

Cái TK 811  
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Hình 2.17. Giấy nộp tiền vào NSNN 

Giấy nộp tiền được thể hiện trên phần mềm máy tính như sau: 
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Hình 2.18. Giao diện phần mềm nhập chi tiền chậm nộp thuế 

Nghiệp vụ 2: Ngày 18/07/2025, công ty phát sinh khoản ăn uống với tổng số tiền là 

1.082.160 đồng, thuế GTGT 8%. Công ty đã thanh toán bằng tiền mặt. 

Vì đây là khoản ăn uống của gia đình giám đốc, họ không biết nên lấy hóa đơn 

ăn uống về công ty. Khoản chi phí này không phục vụ cho hoạt động quản lý kinh 

doanh nên được xác định là chi phí không hợp lý. 
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Hình 2.19. Hóa đơn GTGT số 905 

Hóa đơn GTGT được thể hiện trên phần mềm máy tính như sau: 
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Hình 2.20. Giao diện phần mềm nhập chi tiền ăn uống HĐ 905 

Nghiệp vụ 3: Ngày 17/02/2025, công ty phát sinh chi phí thuê phòng nghỉ tại Công  

ty TNHH Dịch vụ và Du lịch Phố Xanh với tổng số tiền thanh toán là 1.900.000 đồng, 

bao gồm thuế GTGT 8%, đã thanh toán bằng tiền mặt. 

Khoản chi phí thuê phòng nghỉ này không có mục đích phục vụ hoạt động kinh 

doanh, không có lệnh điều động công tác. Vì vậy, doanh nghiệp không ghi nhận chi 

phí này vào chi phí quản lý doanh nghiệp mà đưa vào chi phí khác. 
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Hình 2.21. Hóa đơn thuê phòng nghỉ số 163 

Hóa đơn GTGT được hạch toán trên phần mềm như sau: 
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Hình 2.22. Giao diện phần mềm nhập chi tiền phòng nghỉ 

 Số liệu được phần mềm xử lý, cập nhật số vào sổ chi tiết 8111: 

 
  Bảng 2.19. Sổ Chi Tiết TK 8111 
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 Song song với việc theo dõi sổ chi tiết, số liệu cũng được phần mềm xử lý 

rồi cập nhật vào sổ NKC (TK 811): 

 
  Bảng 2.20. Sổ Nhật Ký Chung 
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 Sau đó, từ số liệu trên sổ NKC sẽ được phần mềm chuyển lên sổ cái TK 811 

như sau: 

 
Bảng 2.21. Sổ Cái TK 811 

2.2.2.5. Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 

 Vào cuối năm, công ty căn cứ vào số liệu doanh thu và chi phí đã phát sinh 

để xác định lợi nhuận chịu thuế. Từ đó, công ty tính toán số thuế thu nhập doanh 

nghiệp phải nộp và ghi nhận khoản này vào chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp trong 

kỳ. 

a) Chứng từ sử dụng 

• Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp 

b) Tài khoản sử dụng 

TK 821 – Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 

Tại doanh nghiệp, khoản chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp dược theo dõi qua 

TK 8211 – Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành 

c) Sổ sách sử dụng 

• Sổ chi tiết TK 8211 

• Sổ NKC 
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• Sổ Cái TK 821 

d) Trình tự ghi sổ 

 

 

 

 

Cuối năm, sau khi kết chuyển các khoản doanh thu, chi phí phát sinh trong 

năm, kế toán sẽ lấy số liệu trên phần mềm để làm tờ khai thuế TNDN. Sau khi xác 

định được lợi nhuận kế toán trước thuế trong năm lãi/lỗ, nếu lãi công ty sẽ tính toán 

phần thuế TNDN trong năm mà công ty phải nộp cho Nhà nước. Sau đó nhập số liệu 

lên phiếu kế toán trên phần mềm. Phần mềm tự động chuyển số qua sổ chi tiết TK 

8211 để theo dõi. Đồng thời, số liệu cũng được phần mềm xử lý qua sổ NKC và sổ 

Cái TK 821. 

e) Nghiệp vụ minh họa 

Trong kỳ, công ty phát sinh số thuế TNDN phải nộp là 216.502.517 đồng. 

Tờ khai 

thuế 

TNDN 

Phần mềm kế 

toán 

Sổ chi tiết 

TK 8211, 

Sổ NKC, Sổ 

Cái TK 821 
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Hình 2.23. Tời khai quyết toán thuế TNDN 

Chỉ tiêu B4 – Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế được 

xác định như sau: 

- Các khoản chi phí khác phát sinh trong kỳ (TK 811) là: 51.358.771 đồng 

- Lương và các khoản trích theo lương của giám đốc (do công ty thuộc loại hình 

công ty TNHH một thành viên nên được loại bỏ chi phí tính thuế): 72.900.000 

đồng. 

Bảng lương và bảng tổng hợp lương năm 2025 được trích dẫn ở Phụ lục 3. 

Thu nhập tính thuế áp dụng thuế suất tại công ty là 17% vì căn cứ vào Điều 10 

Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 2025 thuế suất 17% áp dụng đối với doanh nghiệp 

có tổng doanh thu năm từ 3 tỷ đồng đến không quá 50 tỷ đồng mà tổng doanh thu 

trong năm của công ty là 21.724.226.440 đồng nên được áp dụng thuế suất 17%. 

Căn cứ vào tờ khai quyết toán thuế TNDN, kế toán xác định số thuế phải nộp 

trong năm và hạch toán lên phần mềm như sau: 
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Hình 2.24. Giao diện phần mềm nhập liệu chi phí thuế TNDN 

Số liệu được phần mềm cập nhật lên sổ chi tiết TK 8211. 

 
Bảng 2.22. Sổ Chi Tiết TK 8211 

Song song với việc theo dõi sổ chi tiết, số liệu cũng được phần mềm xử lý rồi 

cập nhật vào sổ NKC: 
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Bảng 2.23. Sổ Nhật Ký Chung 

 Sau đó, từ số liệu trên sổ NKC sẽ được phần mềm chuyển lên sổ cái TK 821 

như sau: 
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Bảng 2.24. Sổ Cái TK 821 

2.2.3. Kế toán xác định kết quả kinh doanh 

a) Chứng từ sử dụng 

• Phiếu kết chuyển chi phí và doanh thu 

b) Tài khoản sử dụng 

TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh 

c) Sổ sách sử dụng 

• Sổ chi tiết TK 911 

• Sổ NKC 

• Sổ cái TK 911 

d) Nghiệp vụ minh họa 

Cuối kỳ, kế toán sẽ vào phân hệ kế toán tổng hợp, thực hiện bút toán kết chuyển 

tự động doanh thu, chi phí để xác định kết quả kinh doanh. Phần mềm sẽ căn cứ vào 

bút toán kết chuyển đó để lên sổ NKC như sau: 
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Bảng 2.25. Sổ Nhật Ký Chung 
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Từ đó, sổ NKC sẽ kết chuyển qua sổ cái TK 911 như sau: 

 

 

Bảng 2.26. Sổ Cái TK 911 
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Hình 2.25. Phụ lục kết quả hoạt động kinh doanh 
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CHƯƠNG 3: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ GÓP PHẦN HOÀN THIỆN CÔNG 

TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH 

DOANH TẠI CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ NHI HOÀNG 

3.1. Nhận xét về công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh 

doanh tại công ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Nhi Hoàng 

3.1.1. Nhận xét chung về công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả 

kinh doanh tại Công ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Nhi Hoàng 

Trong quá trình thực tập tại công ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Nhi Hoàng, em 

đã tìm hiểu về công tác kế toán nói chung cũng như công tác kế toán doanh thu, chi 

phí và xác định kết quả kinh doanh nói riêng. Cùng với sự hiểu biết và vận dụng 

những kiến thức đã được học, em xin đưa ra một số ý kiến nhận xét về công tác kế 

toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Dịch Vụ 

Bảo Vệ Nhi Hoàng như sau: 

Về chứng từ, sổ sách kế toán sử dụng và quá trình lưu chuyển chứng từ:  

Công ty sử dụng hệ thống chứng từ kế toán tương đối đầy đủ theo đúng quy 

định hiện hành, bao gồm hóa đơn GTGT, phiếu thu, phiếu chi, giấy báo Nợ, giấy báo 

Có và các chứng từ liên quan khác. Các chứng từ phát sinh đều được lập tương đối 

đầy đủ các nội dung cần thiết như ngày tháng, số chứng từ, nội dung nghiệp vụ và 

chữ ký của các bên liên quan. Ví dụ như hệ thống chứng từ dùng cho từng nghiệp vụ 

bán hàng tại công ty được tổ chức hoàn thiện với đầy đủ chứng từ cần thiết (Hóa đơn 

GTGT, Phiếu xuất, Biên bản giao nhận, Hợp đồng kinh tế).  

Công ty áp dụng hình thức ghi sổ là Nhật ký chung phù hợp với quy mô và 

đặc điểm hoạt động của đơn vị. Hệ thống sổ sách kế toán được mở đầy đủ theo quy 

định, bao gồm sổ Nhật ký chung, sổ Cái và các sổ chi tiết liên quan. Các sổ kế toán 

được ghi chép rõ ràng, phản ánh đầy đủ các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong kỳ. Việc 

cập nhật số liệu vào sổ sách được thực hiện thường xuyên, giúp kế toán dễ dàng theo 

dõi tình hình doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh của công ty. Quá trình 

luân chuyển chứng từ chặt chẽ, hợp lý, đúng nguyên tắc. Cách tổ chức việc lưu trữ 

các chứng từ gốc theo quy định một cách khoa học theo từng ngày, từng tháng trong 

năm, không vi phạm pháp luật. 

Về phương pháp hạch toán: 

Công ty áp dụng chế độ kế toán theo Thông tư 133/2016/TT-BTC do Bộ tài 

chính ban hành. Kế toán luôn tuân thủ các quy định chuẩn mực kế toán, luôn cập nhật 

nhanh những chính sách và thay đổi mới về công tác kế toán theo quy định của Nhà 

nước. Bên cạnh đó kế toán đã mở các tài khoản cấp 2 và cấp 3 để thuận tiện cho việc 

ghi chép rõ ràng các chi phí, làm tăng tính thuyết phục của thông tin kế toán. 

Về hình thức và phần mềm kế toán: Việc ứng dụng phần mềm kế toán trong 

công tác kế toán đã đem lại những thành công đáng kể cho doanh nghiệp. Mỗi nghiệp 

vụ kinh tế phát sinh đều được phản ánh trên các hóa đơn, chứng từ phù hợp về cả số 

lượng, nguyên tắc ghi chép cũng như yêu cầu của công tác quản lý chứng từ. Các 

nhân viên kế toán chỉ cần nhập số liệu vào phần mềm và chương trình sẽ tự động 

chuyển vào các sổ sách liên quan, giúp làm bớt khối lượng công việc cho kế toán. 

Điều này còn giúp quá trình vào sổ sách lập báo cáo được liên tục, đầy đủ, nhanh 

chóng và hạn chế sai sót.  
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3.1.2. Kế toán doanh thu 

3.1.2.1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 

a) Nhận xét: 

Việc ghi nhận và hạch toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tại doanh 

nghiệp được thực hiện tương đối đầy đủ và đúng theo quy định hiện hành. Các nghiệp 

vụ phát sinh liên quan đến doanh thu thu được ghi nhận kịp thời, có đầy đủ hóa đơn, 

chứng từ hợp lệ làm căn cứ hạch toán. 

b) Tồn tại: 

Về tên tài khoản sử dụng: Công ty đang sử dụng tài khoản 51111 – Doanh thu 

bán hàng. Theo Thông tư 133/2016/TT-BTC không quy định về mở tài khoản chi tiết 

nhưng công ty đang sử dụng tên của tài khoản sai vì loại hình kinh doanh của công 

ty là cung cấp dịch vụ bảo vệ không phải bán hàng. 

Về phiếu thu: Ở hóa đơn GTGT số 142 trang số 38, nghiệp vụ thu bằng tiền mặt, 

công ty đang thu tiền mặt với số lẻ. Theo Điều 4 tại Nghị định 174/2016/NĐ-CP, khi 

phát sinh khoản chi trả bằng tiền mặt thì phải làm tròn số từ hàng nghìn để dễ chi trả 

bằng tiền mặt. 

Các nghiệp vụ đã được thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản, khi nhập 

hóa đơn lên phần mềm, kế toán vẫn để hạch toán vào TK 131 – Phải thu khách hàng 

mà không hạch toán vào TK 111, 112 (Ví dụ ở nghiệp vụ bán hàng hóa đơn số 142 

khách hàng đã thanh toán bằng tiền mặt nhưng khi hạch toán lên phần mềm thì kế 

toán vẫn hạch toán vào TK 1311). 

3.1.2.2. Doanh thu hoạt động tài chính 

Nhận xét: Việc ghi nhận và hạch toán doanh thu hoạt động tài chính tại doanh 

nghiệp được thực hiện tương đối đầy đủ và đúng quy định. Các khoản doanh thu tài 

chính phát sinh được ghi nhận kịp thời, có đầy đủ chứng từ làm căn cứ hạch toán. 

3.1.3. Kế toán chi phí 

3.1.3.1. Kế toán giá vốn hàng bán 

Nhận xét: Việc ghi nhận và hạch toán giá vốn hàng bán tại doanh nghiệp được 

thực hiện tương đối đầy đủ và đúng quy định. Giá vốn hàng bán được ghi nhận kịp 

thời, có đầy đủ chứng từ làm căn cứ hạch toán. 

3.1.3.2. Chi phí quản lý kinh doanh 

a) Nhận xét: 

Việc ghi nhận và hạch toán chi phí quản lý kinh doanh tại doanh nghiệp được 

thực hiện tương đối đầy đủ và đúng quy định. Các khoản chi phí quản lý kinh doanh 

phát sinh trong kỳ được ghi nhận kịp thời, có đầy đủ chứng từ làm căn cứ hạch toán. 

b) Tồn tại: 

Tại bảng thanh toán lương tháng 7/2025 của công ty có phát sinh các khoản 

trích theo lương do NLĐ và NSDLĐ đóng, bao gồm: BHXH, BHYT, BHTN. Khi kế 

toán hạch toán lên phần mềm, các khoản đó được theo dõi trên TK 3383 – Bảo hiểm 

xã hội. Theo thông tư 133/2016/TT-BTC tại Điều 45, các khoản BHXH, BHYT, 

BHTN được tách riêng từng tài khoản cấp 2: 

- TK 3383 – Bảo hiểm xã hội 

- TK 3384 – Bảo hiểm y tế 

- TK 3385 – Bảo hiểm thất nghiệp 

Vì vậy các khoản bảo hiểm người lao động đóng và doanh nghiệp đóng được 

theo dõi trên TK 3383 là không đúng quy định. 
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Còn một tồn tại nữa tại công ty đó là phí chuyển tiền ngân hàng mà công ty đang 

sử dụng là khá cao so với các ngân hàng khác. (Phí giao dịch là 100.000 đồng chưa 

bao gồm thuế GTGT 10%) 

3.1.3.3. Chi phí khác 

a) Nhận xét:  

Việc ghi nhận và hạch toán chi phí khác tại doanh nghiệp được thực hiện tương 

đối đầy đủ và đúng quy định. Các khoản chi phí khác phát sinh trong kỳ được ghi 

nhận kịp thời, có đầy đủ chứng từ làm căn cứ để hạch toán. 

b) Tồn tại: 

Các khoản chi phí không phải của doanh nghiệp như khoản ăn uống, thuê phòng 

nghỉ của gia đình giám đốc (ở nghiệp vụ số 2 và số 3 trang 68), không phục vụ cho 

hoạt động kinh doanh nhưng được ghi nhận vào chi phí của doanh nghiệp. Điều đó 

dẫn tới làm tăng chi phí và làm giảm quỹ tiền mặt của công ty. Doanh nghiệp đang vi 

phạm nguyên tắc về thực thể kinh doanh. 

Trên sổ sách tài khoản 811, em thấy công ty phát sinh các khoản nộp chậm tiền 

thuế, BHXH làm ảnh hưởng đến tính kịp thời trong việc thực hiện nghĩa vụ với Nhà 

nước và người lao động. Việc chậm nộp này có thể dẫn đến phát sinh tiền lãi phạt 

chậm nộp làm tăng chi phí, đồng thời ảnh hưởng tới uy tín và tình hình tài chính của 

doanh nghiệp. 

3.1.3.4. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 

Nhận xét: Việc ghi nhận và hạch toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tại 

doanh nghiệp được thực hiện tương đối đầy đủ và đúng quy định. Chi phí phát sinh 

trong kỳ được ghi nhận kịp thời, có đầy đủ chứng từ làm căn cứ để hạch toán. 

3.1.4. Kế toán xác định kết quả kinh doanh 

Nhận xét: Việc ghi nhận và hạch toán bút toán kết chuyển tại doanh nghiệp 

được thực hiện đầy đủ và đúng quy định. 

3.2. Một số kiến nghị góp phần hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí 

và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Nhi Hoàng 

3.2.1. Kế toán doanh thu 

3.2.1.1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 

Về tên tài khoản sử dụng: Công ty nên đổi tên “TK 51111 – Doanh thu bán 

hàng” thành Doanh thu cung cấp dịch vụ. 

Về phiếu thu: Ở hóa đơn số 142 phát sinh khoản thu tiền mặt là 14.541.120 đồng 

thì công ty nên làm tròn số thành 14.542.000 đồng để khách hàng dễ thanh toán hơn. 

Số tiền thừa là 880 đồng sẽ được xử lý vào chi phí khác như sau: 

Nợ TK 811: 880 

Có TK 1111: 880 

Khi các nghiệp vụ phát sinh trong kỳ mà khách hàng đã thanh toán bằng tiền 

mặt hay chuyển khoản thì công ty nên hạch toán vào TK 111, TK 112 như sau: 
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Hình 2.26. Giao diện nhập phần mềm 

 
Bảng 2.27. Sổ Cái TK 511 

3.2.2. Kế toán chi phí 

3.2.2.1. Chi phí quản lý kinh doanh 

Hiện tại công ty đang hạch toán các khoản trích theo lương vào TK 3383: 

Nợ TK 64221: Chi phí nhân viên quản lý 

Có TK 3383: Bảo hiểm xã hội 

Nợ TK 3342: Lương văn phòng 

Có TK 3383: Bảo hiểm xã hội 

Em đề xuất hạch toán lại như sau: 

Nợ TK 64221: Chi phí quản lý doanh nghiệp 

Có TK 3383: Bảo hiểm xã hội 

Có TK 3384: Bảo hiểm y tế 

Có TK 3385: Bảo hiểm thất nghiệp 

Nợ TK 3342: Lương văn phòng 

Có TK 3383: Bảo hiểm xã hội 

Có TK 3384: Bảo hiểm y tế 

Có TK 3385: Bảo hiểm thất nghiệp 

1111 
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Sau khi điều chỉnh lại tài khoản sử dụng thì vào sổ chi tiết của TK 64221 sẽ 

được theo dõi cụ thể hơn như sau: 

 
Bảng 2.28. Sổ Chi Tiết TK 64221 

Công ty nên xem xét lựa chọn ngân hàng có mức phí giao dịch phù hợp nhằm 

tiết kiệm chi phí chuyển tiền phát sinh trong quá trình thanh toán. Công ty cần cân 

nhắc so sánh biểu phí giữa các ngân hàng để lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ thanh 

toán vừa đảm bảo an toàn, thuận tiện, vừa góp phần tối ưu chi phí hoạt động doanh 

nghiệp và ngân cao hiệu kinh doanh. 

3.2.2.2. Chi phí khác 

Công ty nên hướng dẫn cho người nhà về việc các khoản chi phí nào thì không 

nên lấy hóa đơn về cho công ty. Nên quy định rõ ràng về các chi phí phục vụ cho mục 

đích kinh doanh, tránh làm tăng các khoản chi phí không hợp lý, ảnh hưởng đến hiệu 

quả quản lý chi phí của doanh nghiệp. 

Công ty cần nộp thuế đúng hạn. Theo Điều 55 tại Luật quản lý thuế 2019 có quy 

định thời gian nộp thuế đối với đơn vị kê khai thuế theo tháng thì thời gian nộp thuế 

chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo phát sinh nghĩa vụ thuế, đối với đơn vị 

kê khai thuế theo quý thì chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu tiên thuộc quý 

tiếp theo phát sinh nghĩa vụ thuế. 

  



 

 

 

 

KẾT LUẬN 

Trong sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước, kế toán là một công 

cụ quan trọng phục vụ cho việc quản lý nền kinh tế. Công tác kế toán ngày càng trở 

nên hết sức quan trọng đối với mọi loại hình doanh nghiệp hiện nay. Việc hoàn thiện 

kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh rất cần thiết đối với mỗi 

doanh nghiệp, nó cung cấp số liệu kịp thời cho việc phân tích tình hình hoạt động 

kinh doanh của doanh nghiệp, phản ánh một cách chính xác, đầy đủ kết quả cuối cùng 

của quá trình hoạt động kinh doanh. Từ đó cung cấp các thông tin cần thiết cho ban 

lãnh đạo để đưa ra những chiến lược kinh doanh mới. 

Với đề tài “Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả hoạt động kinh doanh 

tại Công ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Nhi Hoàng” trong bài khóa luận tối nghiệp của 

mình, em đã hiểu rõ hơn những kiến thức được học tập trên giảng đường về tổ chức 

công tác kế toán, cách thức hạch toán, ghi chép sổ sách và hiểu hơn những vấn đề này 

được vận dụng trong thực tế như thế nào cho phù hợp và linh hoạt. 

Em rất mong nhận được sự góp ý, bổ sung của các thầy cô cũng như các anh chị 

kế toán tại Công ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Nhi Hoàng. Em xin chân thành cảm ơn 

cô Đặng Thanh Nga, các thầy cô khoa Kinh Tế Trường Đại Học Kiến trúc Đà Nẵng 

đã giúp đỡ em hoàn thành bài khóa luận tốt nghiệp của mình. 

 

  



 

TÀI LIỆU KHAM KHẢO 

1. Thông tư 133/2016/TT-BTC Hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

2. Các bài báo cáo Khóa luận tốt nghiệp của các khóa trước trên thư viện Trường Đại 

học Kiến trúc Đà Nẵng. 

3. Chuẩn mực kế toán số 1 “Chuẩn mực chung”. 

4. Số liệu và sổ sách kế toán của Công ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Nhi Hoàng năm 

2025. 

5. Luật quản lý thuế 2019. 
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PHỤ LỤC 

Phụ lục 1: Bảng phân bổ CCDC và tính giá vốn theo tỷ lệ doanh thu 

 
 

 
Từ bảng phân bổ CCDC và tính giá vốn theo tỷ lệ doanh thu ta có các công 

thức sau: 

• CCDC: Vào phần mềm Fast nhập bút toán phân bổ CCDC tháng 4, 5. Sau khi 

phân bổ xong đưa vào bảng excel trên. 

•  

 

• Nhân công: Dựa vào bảng lương mục tiêu để xác định được chi phí cho doanh 

thu từng mục tiêu. 

•  

Từ bảng phân bổ CCDC và tính giá vốn theo tỷ lệ doanh thu được hạch toán lên phần 

mềm như sau: 

 

=  

= + 



 

 
 

 
Phụ lục 2: Giấy thông báo nộp tiền thuế của cơ quan thuế gửi cho công ty 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Phụ lục 3: Bảng lương tháng 1 và bảng tổng hợp lương năm 2025 

 



 

 

Căn cứ vào bảng thanh toán lương tháng 1/2025, Tổng BH NSDLĐ đóng của 

giám đốc là 1.075.000 đồng, mà tổng BH NSDLĐ trong năm 2025 không thay đổi. 

Vì vậy ta tính được tổng BH NSDLĐ trong năm 2025 của giám đốc đó là: 

1.075.000 *12 (tháng) = 12.900.000 đồng 

Trong bảng tổng hợp lương năm 2025, ta xác định được tổng thu nhập chịu thuế 

của giám đốc là 60.000.000 đồng. 

Vậy tổng chi phí được loại bỏ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp là:  

12.900.000 + 60.000.000 = 72.900.000 đồng 


